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THÔNG T¯ 

H°ßng dÃn quÁn lý các nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 
thuác Bá Nông nghißp và Phát triÃn nông thôn 

 

Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám 
vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (viết tắt là 
Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT), có hiáu lực ká từ ngày 10/8/2016, đ°ợc 
sửa đổi, bổ sung bởi: 

Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 7 năm 2024 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực ká từ ngày 16/9/2024. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngcy 23 thcng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Ngân scch nhc nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vc cơ cấu tổ chức của Bộ 
Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ vc Môi trường; 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn ban hcnh Thông tư 

hướng dẫn quản lý ccc nhiệm vụ bảo vệ môi trường thuộc Bộ Nông nghiệp vc 
Phct triển nông thôn.1 

                                              
1 Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn 
sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các 
nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có căn cứ ban hành nh° sau: 

Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngcy 22 thcng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn vc cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn; 

Căn cứ Luật Ngân scch nhc nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngcy 17 thcng 11 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NÐ-CP ngcy 21 thcng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Ngân scch nhc nước;  

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NÐ-CP ngcy 10 thcng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Båo vệ môi trường; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ vc Môi trường; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn ban hcnh Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngcy 24/6/2016 về hướng dẫn quản lý ccc nhiệm vụ bảo vệ môi trường 
thuộc Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn. 
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Ch°¢ng I 

QUY ĐâNH CHUNG 

ĐiÁu 1. Ph¿m vi điÁu chánh và đái t°āng áp dăng 

1. Thông t° này h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng sử 
dÿng ngân sách nhà n°ớc do Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn quản lý 
(sau đây gọi tắt là nhiám vÿ môi tr°ờng). 

2. Thông t° này áp dÿng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia quản lý; 
thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác trách nhiám quản lý cāa Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn (sau đây viết tắt là Bá). 

ĐiÁu 2. GiÁi thích tā ngā2 

Trong Thông t° này, các từ ngữ d°ới đây đ°ợc hiáu nh° sau: 
1. Tuyán chọn tổ chức, cá nhân chā trì thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng là 

viác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xác định tổ chức, cá nhân có năng 
lực và kinh nghiám phù hợp nhất thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng theo đặt hàng 
cāa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn thông qua xem xét, đánh giá các hồ 
s¡ đăng ký tham gia tuyán chọn. 

2. Giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chā trì thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng là 
viác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xác định tổ chức, cá nhân có năng 
lực, đißu kián và chuyên môn phù hợp đá giao thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng. 

3. Ph°¡ng thức họp trực tuyến cāa hái đồng t° vấn (tuyán chọn, giao trực 
tiếp, nghiám thu nhiám vÿ môi tr°ờng) là ph°¡ng thức họp thông qua giải pháp 
công nghá hß trợ các thành viên hái đồng và các đại biáu tham dự ở những địa 
điám, vị trí địa lý khác nhau có thá thực hián các nhiám vÿ cāa hái đồng. 

Ch°¢ng II 

QUY ĐâNH CĂ THÂ 

Măc I 

XCC ĐâNH DANH MĂC NHIÞM VĂ MÔI TR¯£NG 

ĐiÁu 3. C�n cÿ đÁ xuãt nhißm vă môi tr°ßng 

1. Các chiến l°ợc, ch°¡ng trình, đß án, kế hoạch bảo vá môi tr°ờng cāa 
Nhà n°ớc và cāa Bá. 

2. Yêu cầu thực tißn vß bảo vá môi tr°ờng thuác các lĩnh vực do Bá quản lý. 
3. Yêu cầu cāa L愃̀nh đạo Đảng, Nhà n°ớc; L愃̀nh đạo Bá. 

ĐiÁu 4. Xây dÿng danh măc nhißm vă môi tr°ßng3 

                                              
2 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
t° 17/2016 ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và 
Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024.  
3 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
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1. Định kỳ trong quý I hằng năm hoặc đát xuất, căn cứ quy định tại Đißu 
3 Thông t° này, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng thừa lánh Bá tr°ởng 
thông báo bằng văn bản đến các c¡ quan, tổ chức, cá nhân vß đß xuất đặt hàng 
nhiám vÿ môi tr°ờng cho kế hoạch năm tiếp theo và đăng trên Cổng thông tin 
đián tử cāa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn.  

 2. Các c¡ quan, tổ chức, cá nhân, căn cứ thông báo cāa Bá và quy định 
tại khoản 1 Đißu này, đß xuất nhiám vÿ môi tr°ờng gửi vß Bá (qua Vÿ Khoa 
học, Công nghá và Môi tr°ờng) theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc 
qua dịch vÿ b°u chính. Văn bản đß xuất theo mẫu B1.PĐX-NVMT ban hành 
kèm theo Thông t° này. 

3. Trong thời hạn 05 ngày làm viác ká từ ngày hết hạn nhận đß xuất nhiám 
vÿ môi tr°ờng, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng tổng hợp, rà soát và lập 
danh mÿc đß xuất nhiám vÿ môi tr°ờng. 

4. Trong thời hạn 05 ngày làm viác ká từ ngày hoàn thành danh mÿc đß 
xuất nhiám vÿ môi tr°ờng, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá 
thành lập hái đồng t° vấn xác định danh mÿc nhiám vÿ môi tr°ờng. 

5. Trong thời hạn 10 ngày, ká từ ngày thành lập Hái đồng t° vấn xác định 
danh mÿc nhiám vÿ môi tr°ờng, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng tổ 
chức họp Hái đồng đá t° vấn xác định danh mÿc nhiám vÿ môi tr°ờng thực hián 
từ năm tiếp theo. Thành phần, ph°¡ng thức và nguyên tắc làm viác cāa Hái 
đồng theo quy định tại khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Đißu này. 

6. Trên c¡ sở kết quả làm viác cāa Hái đồng, trong thời hạn 05 ngày làm 
viác ká từ ngày kết thúc cuác họp, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trình 
Bá phê duyát danh mÿc nhiám vÿ môi tr°ờng.  

7. Thành phần Hái đồng: 
Hái đồng t° vấn danh mÿc nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng có 07 hoặc 09 

thành viên là đại dián c¡ quan đ¡n vị có liên quan thuác Bá và các chuyên gia. 
Hái đồng gồm có Chā tịch, Phó Chā tịch và các Āy viên;  

Đối với các nhiám vÿ môi tr°ờng phức tạp hoặc đặc thù, Vÿ Khoa học, 
Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá quyết định số l°ợng thành viên và thành 
phần Hái đồng.  

8. Ph°¡ng thức làm viác cāa Hái đồng:  
a) Phiên họp Hái đồng t° vấn đ°ợc tổ chức bằng mát trong các ph°¡ng 

thức sau: trực tiếp, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến; 
b) Phiên họp cāa Hái đồng phải có ít nhất 2/3 số thành viên Hái đồng 

tham dự theo Quyết định thành lập Hái đồng, trong đó bắt buác phải có Chā tịch 
hoặc Phó chā tịch đ°ợc āy quyßn (tr°ờng hợp Chā tịch không tham dự) và āy 

                                                                                                                                             
t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024.   
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viên th° ký. Giấy āy quyßn theo mẫu B4.3.GUQ-NVMT ban hành kèm theo 
Thông t° này.  

9. Nguyên tắc làm viác cāa Hái đồng: 
a) Hái đồng làm viác theo nguyên tắc dân chā; chịu trách nhiám cá nhân 

vß tính trung thực, khách quan, chính xác đối với những ý kiến t° vấn đác lập và 
trách nhiám tập thá vß kết luận chung cāa Hái đồng. Các ý kiến kết luận cāa Hái 
đồng đ°ợc thông qua khi có ít nhất 2/3 số thành viên cāa Hái đồng đồng ý bằng 
hình thức biáu quyết theo mẫu B4.1.PĐX-NVMT và mẫu B.4.1a-BBKP-NVMT 
kèm theo Thông t° này; 

b) Hái đồng thảo luận, thống nhất: tên, mÿc tiêu, sản phẩm dự kiến, 
ph°¡ng thức thực hián và thứ tự °u tiên các nhiám vÿ môi tr°ờng tại mẫu 
B4.2.BBH-NVMT Biên bản họp hái đồng t° vấn danh mÿc nhiám vÿ môi 
tr°ờng ban hành kèm theo Thông t° này.  

ĐiÁu 5. Thông báo danh măc nhißm vă môi tr°ßng 

1. Đối với nhiám vÿ môi tr°ờng thực hián theo hình thức tuyán chọn: Bá 
(Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng) công bố công khai trên cổng thông tin 
đián tử cāa Bá. 

2. Đối với các nhiám vÿ môi tr°ờng thực hián theo hình thức giao trực 
tiếp: Bá (Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng) công bố công khai trên cổng 
thông tin đián tử cāa Bá và thông báo bằng văn bản đến các tổ chức đ°ợc Bá 
giao trực tiếp. 

3. Thời gian công bố, thông báo: trong thời hạn 05 ngày làm viác ká từ 
ngày danh mÿc nhiám vÿ môi tr°ờng đ°ợc phê duyát. 

Măc II 

TUYÂN CHoN, GIAO TR¯C TIËP Tß CH¯C VÀ CC NHÂN CHĄ TR䤃� 
TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ MÔI TR¯£NG 

ĐiÁu 6. ĐiÁu kißn tham gia tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p  
1. Các tổ chức tham gia đăng ký tuyán chọn hoặc đ°ợc xét giao trực tiếp 

chā trì thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng khi đáp ứng đầy đā các đißu kián sau: 
a) Có t° cách pháp nhân; 

b) Có chức năng hoạt đáng phù hợp với lĩnh vực chuyên môn cāa nhiám 
vÿ môi tr°ờng.  

24. Cá nhân đăng ký tham gia tuyán chọn, giao trực tiếp chā nhiám nhiám 
vÿ môi tr°ờng phải đáp ứng đồng thời các đißu kián sau: 

a) Có trình đá đại học trở lên; 

                                              
4 Khoản 2 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 3 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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b) Có chuyên môn phù hợp và đang hoạt đáng cùng lĩnh vực có liên quan 
đến nhiám vÿ môi tr°ờng trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điám náp hồ s¡; 

c) Có khả năng trực tiếp thực hián hoặc tổ chức thực hián và đā thời gian 
chā trì nhiám vÿ môi tr°ờng đảm bảo đúng tiến đá và chất l°ợng; 

d) Không thuác tr°ờng hợp quy định tại khoản 3 Đißu này. 
3.5 Cá nhân thuác mát trong các tr°ờng hợp sau đây không đā đißu kián 

đăng ký tham gia tuyán chọn, giao trực tiếp thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng: 
a) Tại thời điám hết hạn náp hồ s¡ theo thông báo đăng ký tham gia tuyán 

chọn, giao trực tiếp, đang chā nhiám 01 nhiám vÿ môi tr°ờng; 

b) Tại thời điám hết hạn náp hồ s¡ đăng ký tham gia tuyán chọn, giao trực 
tiếp, cá nhân ch°a hoàn thành viác náp hồ s¡ đß nghị nghiám thu nhiám vÿ môi 
tr°ờng khác do mình chā nhiám theo quy định;  

c) Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hián nhiám vÿ do mình chā 
nhiám trong thời gian 03 năm ká từ khi có quyết định đình chỉ cāa c¡ quan có 
thẩm quyßn. 

ĐiÁu 7. Hã s¢ tham gia tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p 

 1. Hồ s¡ tham gia tuyán chọn, giao trực tiếp gồm: 
a) Đ¡n đăng ký chā trì thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng theo mẫu 

B2.ĐĐK-NVMT ban hành kèm theo Thông t° này; 

b) Đß c°¡ng6 nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng theo mẫu B3.ĐC-NVMT ban 
hành kèm theo Thông t° này. 

27. Hồ s¡ đ°ợc gửi trực tiếp hoặc qua dịch vÿ b°u chính vß Bá (qua Vÿ 
Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng). Hồ s¡ gồm: mát (01) bá hồ s¡ gốc (có 
dấu và chữ ký trực tiếp) và bảy (07) bản sao đ°ợc đóng gói trong túi hồ s¡ có 
niêm phong và bên ngoài ghi rõ: tên nhiám vÿ; tên, địa chỉ cāa đ¡n vị đăng ký 
chā trì thực hián nhiám vÿ; họ và tên, địa chỉ, số đián thoại cāa chā trì nhiám vÿ; 
họ và tên, đ¡n vị công tác cāa những ng°ời tham gia chính và danh mÿc tài liáu 
có trong hồ s¡. 

ĐiÁu 8. Má và kiÃm tra xác nhÅn tính hāp lß cąa hã s¢ tham gia tuyÃn 
chßn, giao trÿc ti¿p  

                                              
5 Khoản 3 Đißu này đ°ợc bổ sung theo quy định tại khoản 3 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
6 Cÿm từ <thuyết minh= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <đß c°¡ng= theo quy định tại khoản 2 Đißu 2 cāa Thông t° 
số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ 
sung mát số đißu cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ 
bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
7 Khoản 2 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 4 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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1. Trong thời hạn 07 ngày làm viác8 ká từ ngày kết thúc thời hạn náp hồ 
s¡ tham gia tuyán chọn, giao trực tiếp, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng 
tiến hành mở, kiám tra và xác nhận tính hợp lá cāa hồ s¡ với sự tham dự cāa đại 
dián tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia tuyán chọn, giao trực tiếp (nếu cần). 

2. Hồ s¡ hợp lá đá đ°a vào xem xét, đánh giá là hồ s¡ đáp ứng đầy đā  
quy định tại Đißu 6 và Đißu 7 cāa Thông t° này.  

3. Kết quả mở hồ s¡ đ°ợc ghi thành biên bản theo mẫu B4.BBMHS-
NVMT ban hành kèm theo Thông t° này. 

ĐiÁu 9. Hái đãng t° vãn tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p9  

1. Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá thành lập Hái đồng t° 
vấn tuyán chọn, giao trực tiếp nhiám vÿ môi tr°ờng. 

2. Thành phần Hái đồng theo quy định tại khoản 7 Đißu 4 Thông t° này, 
bao gồm 02 āy viên phản bián. 

3. Ph°¡ng thức, nguyên tắc làm viác cāa Hái đồng: 
a) Ph°¡ng thức, nguyên tắc làm viác cāa Hái đồng theo quy định tại 

khoản 8, khoản 9 Đißu 4 cāa Thông t° này; 

b) Tài liáu phÿc vÿ họp hái đồng t° vấn tuyán chọn, giao trực tiếp gồm: 
Hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp; quyết định hái đồng; phiếu nhận xét 
hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp nhiám vÿ môi tr°ờng theo mẫu 
B5.PNX-NVMT; phiếu đánh giá hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp nhiám 
vÿ môi tr°ờng theo mẫu B6.PĐG-NVMT; biên bản họp hái đồng tuyán chọn, 
giao trực tiếp nhiám vÿ môi tr°ờng theo mẫu B7.BBH-NVMT và biên bản kiám 
phiếu theo mẫu B7a. BBKP-NVMT ban hành kèm theo Thông t° này; 

c) Hái đồng tuyán chọn, giao trực tiếp đánh giá chấm điám cho từng hồ s¡ 
theo thang điám 100. Phiếu đánh giá có điám chênh lách quá 20% so với điám 
trung bình cāa tất cả các thành viên là phiếu không hợp lá. Tr°ờng hợp hồ s¡ 
cāa tổ chức chā trì có điám trung bình đạt từ 70 điám trở lên đồng thời cũng là 
tổ chức đß xuất nhiám vÿ môi tr°ờng thì tổng điám cāa hồ s¡ đ°ợc cáng thêm 
10% (m°ời phần trăm) điám trung bình cāa hồ s¡ đó. 

4. Hái đồng t° vấn kiến nghị tổ chức và cá nhân trúng tuyán thực hián 
nhiám vÿ môi tr°ờng khi đáp ứng đồng thời các đißu kián sau: 

                                              
8 Cÿm từ <Trong thời hạn 10 ngày làm viác= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <Trong thời hạn 07 ngày làm viác=quy 
định tại khoản 2 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 
24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, 
có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
9 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 5 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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a) Có hồ s¡ đ°ợc đánh giá đạt điám trung bình cao nhất và phải đạt từ 70 
điám trở lên, trong đó không có tiêu chí nào có quá 1/4 số thành viên Hái đồng 
t° vấn cho điám không (0 điám); 

b) Đối với các hồ s¡ có điám trung bình bằng nhau thì °u tiên theo thứ tự 
nh° sau:  

¯u tiên hồ s¡ có số kinh phí đß xuất từ ngân sách nhà n°ớc ít h¡n; 
¯u tiên chā nhiám nhiám vÿ hoặc tổ chức chā trì đ愃̀ có nhiám vÿ môi 

tr°ờng đ°ợc đánh giá xếp loại Đạt trong thời gian 05 năm tính đến thời điám 
đăng ký thực hián nhiám vÿ;  

Đối với các hồ s¡ có điám °u tiên trên nh° nhau thì °u tiên hồ s¡ có điám 
trung bình vß nái dung và ph°¡ng án trián khai cāa tổ chức chā trì và chā nhiám 
nhiám vÿ môi tr°ờng cao h¡n; 

Hái đồng thảo luận thống nhất góp ý (nếu cần) cho hồ s¡ trúng tuyán: những 
vấn đß cần bổ sung, chỉnh sửa; các sản phẩm chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ 
thuật t°¡ng ứng phải đạt; dự kiến kinh phí thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng; những 
điám cần l°u ý đá hoàn thián hồ s¡. 

ĐiÁu 10. Thông báo tÿ chÿc, cá nhân hoàn thißn đÁ c°¢ng10   

Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng tổng hợp kết quả họp cāa hái 
đồng t° vấn tuyán chọn, giao trực tiếp và thông báo cho tổ chức, cá nhân chā trì 
hoàn thián đß c°¡ng nhiám vÿ môi tr°ờng. Trong thời gian 10 ngày làm viác ká 
từ ngày nhận đ°ợc thông báo, tổ chức, cá nhân chā trì nhiám vÿ có trách nhiám 
gửi đß c°¡ng nhiám vÿ môi tr°ờng đ愃̀ hoàn thián vß Bá (Vÿ Khoa học, Công 
nghá và Môi tr°ờng) đá thực hián thẩm định nái dung, kinh phí. 

ĐiÁu 11. Thऀm đ椃⌀nh n⌀i dung, kinh ph椃Ā 11 nhi⌀m v甃⌀ môi trươꄀng 

1. Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá tr°ởng quyết định 
thành lập hái đồng thẩm định nái dung, kinh phí nhiám vÿ môi tr°ờng. Hái đồng 
thẩm định gồm đại dián cāa Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng, Vÿ Tài 
chính, đại dián hái đồng t° vấn tuyán chọn, giao trực tiếp. Chā tịch hái đồng 
thẩm định là l愃̀nh đạo Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng, Phó chā tịch hái 
đồng thẩm định là l愃̀nh đạo Vÿ Tài chính. Hái đồng thẩm định lập biên bản thẩm 
định nái dung, kinh phí nhiám vÿ môi tr°ờng theo mẫu B8.BBTĐ-NVMT ban 
hành kèm theo Thông t° này. 

2. Trên c¡ sở kết quả cāa hái đồng thẩm định nái dung và kinh phí, Vÿ 
Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá tr°ởng phê duyát danh mÿc và 

                                              
10 Cÿm từ <thuyết minh= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <đß c°¡ng= quy định tại khoản 2 Đißu 2 cāa Thông t° số 
10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ 
sung mát số đißu cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ 
bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
11 Cÿm từ <và phê duyát= tại tên Đißu 11 đ°ợc b愃̀i bỏ quy định tại khoản 1 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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kinh phí thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng (bao gồm: tên nhiám vÿ môi tr°ờng; tổ 
chức và cá nhân chā trì; mÿc tiêu; kết quả dự kiến; thời gian thực hián; tổng kinh 
phí và kinh phí hàng năm).  

3. Tổ chức và cá nhân chā trì nhiám vÿ môi tr°ờng có trách nhiám hoàn 
thián đß c°¡ng nhiám vÿ môi tr°ờng trong thời hạn 30 ngày (ká từ ngày có 
quyết định phê duyát danh mÿc và kinh phí thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng) và 
gửi Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng đá phê duyát. 

4.12 (được bãi bỏ) 
ĐiÁu 12. Phê duyßt đÁ c°¢ng và ký hāp đãng thÿc hißn nhißm vă môi 

tr°ßng13 

1. Tr°ớc ngày 31 tháng 7 hằng năm, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi 
tr°ờng và Vÿ Tài chính phê duyát đß c°¡ng nhiám vÿ môi tr°ờng căn cứ theo 
Quyết định phê duyát danh mÿc và kinh phí nhiám vÿ môi tr°ờng cāa Bá. 

2. Tr°ờng hợp tổ chức, cá nhân chā trì không phải là đ¡n vị dự toán thuác 
Bá: Văn phòng Bá, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng thừa lánh Bá 
tr°ởng ký hợp đồng thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng theo mẫu B9.HĐ-NVMT 
ban hành kèm theo Thông t° này. 

Măc III14 

BCO CCO, KIÂM TRA, ĐIÀU CHàNH NHIÞM VĂ MÔI TR¯£NG  

VÀ ĐCNH GIC, NGHIÞM THU KËT QUÀ TH¯C HIÞN  
NHIÞM VĂ MÔI TR¯£NG 

ĐiÁu 13. Báo cáo, kiÃm tra, điÁu chánh nhißm vă môi tr°ßng15 

1. Định kỳ 06 tháng 01 lần hoặc đát xuất, tổ chức, cá nhân chā trì nhiám 
vÿ môi tr°ờng báo cáo bằng văn bản tình hình thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng 
gửi vß Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng. Báo cáo theo mẫu B10.BCĐK-
NVMT ban hành kèm theo Thông t° này. 

                                              
12 Khoản này đ°ợc b愃̀i bỏ theo quy định tại khoản 1 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 
29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 
17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024.  
13 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 6 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024.  
14 Tên mÿc III Ch°¡ng II đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 7 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
15 Đißu này đ°ợc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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2. Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng chā trì, phối hợp với các đ¡n 
vị liên quan, các chuyên gia t° vấn (nếu cần) tổ chức kiám tra, đánh giá định kỳ 
viác thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng ít nhất mßi năm 01 lần, không ká kiám tra 
đát xuất. Biên bản kiám tra định kỳ tình hình thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng 
theo mẫu B11.BBKT-NVMT ban hành kèm theo Thông t° này.          

3. Đißu chỉnh thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng:  

a) Tổ chức chā trì nhiám vÿ môi tr°ờng gửi trực tiếp, hoặc qua dịch vÿ b°u 
chính văn bản đß nghị đißu chỉnh vß Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng;  

b) Trong thời hạn 10 ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ợc văn bản đß nghị 
đißu chỉnh, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng chā trì, phối hợp với các 
đ¡n vị liên quan (nếu cần) trình Bá xem xét, quyết định đißu chỉnh các tr°ờng 
hợp sau: 

Thời gian thực hián: Ít nhất 30 ngày tr°ớc khi kết thúc thời gian thực hián 
nhiám vÿ môi tr°ờng, tổ chức chā trì nhiám vÿ gửi văn bản đß nghị đißu chỉnh 
thời gian thực hián vß Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng. Viác gia hạn 
thời gian thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng chỉ đ°ợc thực hián 01 lần, thời gian gia 
hạn không quá 12 tháng đối với các nhiám vÿ môi tr°ờng có thời gian thực hián 
từ 24 tháng trở lên và không quá 06 tháng đối với nhiám vÿ môi tr°ờng có thời 
gian thực hián d°ới 24 tháng.  

Chā nhiám nhiám vÿ: Đ°ợc đißu chỉnh trong các tr°ờng hợp sau: nghỉ 
h°u theo chế đá; chuyán vị trí công tác; đi học tập hoặc công tác dài hạn trên 06 
tháng; bị ốm đau, bánh tật không có khả năng đißu hành hoạt đáng nghiên cứu 
(có văn bản xác nhận cāa c¡ quan y tế có thẩm quyßn); vi phạm nguyên tắc quản 
lý tài chính; không hoàn thành tiến đá và nái dung theo đặt hàng mà không có lý 
do chính đáng hoặc vi phạm pháp luật phải đình chỉ công tác. Chā nhiám nhiám 
vÿ môi tr°ờng thay thế phải đáp ứng quy định tại khoản 2, khoản 3 Đißu 6 
Thông t° này. 

Tên, mÿc tiêu, sản phẩm và tổng kinh phí: Viác đißu chỉnh thông qua hình 
thức tham vấn Hái đồng. Thành phần, ph°¡ng thức và nguyên tắc làm viác cāa 
Hái đồng thực hián theo quy định tại khoản 7, khoản 8 và khoản 9 Đißu 4 Thông 
t° này, °u tiên các thành viên đ愃̀ tham gia Hái đồng t° vấn tuyán chọn, giao trực 
tiếp nhiám vÿ môi tr°ờng. Căn cứ biên bản họp cāa Hái đồng, Vÿ Khoa học, 
Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá xem xét, quyết định đißu chỉnh. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ợc văn bản đß nghị 
đißu chỉnh, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng chā trì, phối hợp với Vÿ 
Tài chính xem xét đißu chỉnh nái dung, đ¡n vị phối hợp trong đß c°¡ng nhiám 
vÿ môi tr°ờng mà không làm thay đổi mÿc tiêu, sản phẩm và tổng kinh phí cāa 
nhiám vÿ môi tr°ờng; 

d) Tổ chức chā trì nhiám vÿ môi tr°ờng tự đißu chỉnh thành viên tham gia cāa 
nhiám vÿ môi tr°ờng và chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật vß viác đißu chỉnh này. 

ĐiÁu 14. Đánh giá, nghißm thu k¿t quÁ nhißm vă môi tr°ßng 

1. Tự đánh giá kết quả thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng 
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Tổ chức chā trì thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng tự đánh giá kết quả thực 
hián nhiám vÿ môi tr°ờng tr°ớc khi náp hồ s¡ đánh giá, nghiám thu cho đ¡n vị 
quản lý và chịu trách nhiám tr°ớc Bá tr°ởng vß kết quả tự đánh giá. 

Kết quả tự đánh giá đ°ợc tổng hợp và báo cáo theo mẫu B12.BCTĐG-
NVMT ban hành kèm theo Thông t° này. 

2. Nghiám thu 

a) Nhiám vÿ môi tr°ờng sau khi hoàn thành đ°ợc nghiám thu. 

b) Đối với các nhiám vÿ môi tr°ờng mà sản phẩm đ°ợc ban hành là các 
báo cáo phÿc vÿ công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia và tiêu chuẩn, các hoạt đáng phÿc vÿ cho công tác quản lý nhà 
n°ớc vß môi tr°ờng cāa Bá (thanh tra, kiám tra, hái nghị, hái thảo, đào tạo, tập 
huấn, tuyên truyßn) thì không tổ chức hái đồng nghiám thu, nh°ng tổ chức chā 
trì phải có báo cáo kết quả trián khai kèm theo sản phẩm cāa nhiám vÿ đá Vÿ 
Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng xác nhận hoàn thành. Mẫu văn bản xác 
nhận hoàn thành nhiám vÿ môi tr°ờng đ°ợc quy định theo mẫu B13.XNCV-
NVMT ban hành kèm theo Thông t° này. 

3. Hồ s¡ nghiám thu gồm: 
a) Công văn đß nghị nghiám thu nhiám vÿ môi tr°ờng; 

b) Báo cáo tự đánh giá kết quả thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng; 

c) Báo cáo tổng kết (theo mẫu B14.BCTK-NVMT); 

d) Các sản phẩm cāa nhiám vÿ. 

416. Thời gian nghiám thu, số l°ợng hồ s¡ và thời hạn náp hồ s¡ nghiám thu 

 Tổ chức chā trì nhiám vÿ môi tr°ờng náp 08 bá hồ s¡ (01 bản gốc và 07 
bản sao) cho Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trong thời hạn 30 ngày ká 
từ ngày kết thúc thời gian thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng theo quyết định phê 
duyát danh mÿc và kinh phí thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng hoặc văn bản gia 
hạn (nếu có). 

 Viác nghiám thu phải hoàn thành trong thời hạn tối đa là 30 ngày ká từ 
ngày Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng nhận đ°ợc hồ s¡ đầy đā, hợp lá.  

 5.17 Hái đồng nghiám thu  
 Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trình Bá quyết định thành lập 

hái đồng nghiám thu đánh giá nhiám vÿ môi tr°ờng. Thành phần Hái đồng quy 
định tại khoản 7 Đißu 4 Thông t° này, bao gồm 02 āy viên phản bián. 
                                              
16 Khoản này đ°ợc sửa đổi, bổ sung cāa Đißu này theo quy định tại khoản 9 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
17 Khoản này đ°ợc sửa đổi, bổ sung cāa Đißu này theo quy định tại khoản 9 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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 6.18 Ph°¡ng thức, nguyên tắc làm viác cāa Hái đồng nghiám thu quy định 
tại khoản 8, khoản 9 Đißu 4 Thông t° này. 

 7.19 Tài liáu phÿc vÿ đánh giá, nghiám thu gồm: Hồ s¡ nghiám thu; quyết 
định thành lập hái đồng; phiếu nhận xét nghiám thu nhiám vÿ môi tr°ờng theo 
mẫu B15.PNXNT-NVMT; phiếu đánh giá nghiám thu nhiám vÿ môi tr°ờng theo 
mẫu B16.PĐGNT-NVMT; biên bản họp hái đồng nghiám thu nhiám vÿ môi 
tr°ờng theo mẫu B17.BBNT-NVMT và biên bản kiám phiếu nghiám thu nhiám 
vÿ môi tr°ờng theo mẫu B17a.BBKP-NVMT ban hành kèm theo Thông t° này. 

Hái đồng nghiám thu kết quả thực hián nhiám vÿ môi tr°ờng theo mát 
trong ba mức <Đạt=, <Đạt phải chỉnh sửa, bổ sung= và <Không đạt=.   

  ĐiÁu 14a. ThÁm đãnh sÁn phÁm nhißm vă môi tr°ßng20           

 1. Đối với các sản phẩm cāa nhiám vÿ môi tr°ờng (sổ tay, h°ớng dẫn kỹ 
thuật, quy trình kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật&) cần đ°ợc c¡ quan có 
thẩm quyßn tiếp nhận ban hành theo yêu cầu, 30 ngày tr°ớc thời hạn kết thúc 
nhiám vÿ, tổ chức chā trì gửi văn bản và hồ s¡ sản phẩm nhiám vÿ vß Vÿ Khoa 
học, Công nghá và Môi tr°ờng đß nghị thẩm định.  

Trong thời hạn 05 ngày làm viác ká từ ngày nhận đ°ợc công văn đß nghị 
thẩm định, Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng chā trì, phối hợp với các c¡ 
quan liên quan trình Bá thành lập Hái đồng thẩm định. Thành phần Hái đồng 
quy định tại khoản 7 Đißu 4 Thông t° này, bao gồm 02 āy viên phản bián.  

2. Ph°¡ng thức và nguyên tắc làm viác cāa Hái đồng thẩm định sản phẩm 
nhiám vÿ môi tr°ờng thực hián theo quy định tại khoản 8, khoản 9 Đißu 4 
Thông t° này. 

3. Tài liáu phÿc vÿ thẩm định sản phẩm nhiám vÿ môi tr°ờng gồm: Báo 
cáo thuyết minh xây dựng dự thảo sản phẩm; Bản dự thảo sản phẩm; Bản tổng 
hợp giải trình, tiếp thu các ý kiến góp ý cāa các tổ chức, cá nhân có liên quan; 
quyết định thành lập hái đồng; phiếu nhận xét theo mẫu B19.PNX-NVMT; phiếu 
thẩm định theo mẫu B20.PTĐ-NVMT và biên bản họp hái đồng thẩm định theo 
mẫu B21.BB-NVMT ban hành kèm theo thông t° này. 

Hái đồng thẩm định sản phẩm nhiám vÿ môi tr°ờng kiến nghị c¡ quan có 
thẩm quyßn trình ban hành theo mát trong ba mức <Thông qua=, <Thông qua với 
các đißu chỉnh, bổ sung= và <Không thông qua=. 
                                              
18 Khoản này đ°ợc sửa đổi, bổ sung cāa Đißu này theo quy định tại khoản 9 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
19 Khoản này đ°ợc bổ sung cāa Đißu này theo quy định tại khoản 9 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-
BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu 
cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
20 Đißu này đ°ợc bổ sung theo quy định tại khoản 10 Đißu 1 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 
29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 
17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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ĐiÁu 15. Thanh lý hāp đãng và xác nhÅn hoàn thành nhißm vă  

1. Đối với nhiám vÿ môi tr°ờng đ°ợc hái đồng nghiám thu cấp Bá đánh giá 
mức <Đạt=, trong thời gian 30 ngày làm viác, chā nhiám nhiám vÿ phải hoàn chỉnh 
hồ s¡ nhiám vÿ theo ý kiến đóng góp cāa hái đồng, náp Vÿ Khoa học, Công nghá 
và Môi tr°ờng và Trung tâm Chuyán đổi số và Thống kê nông nghiáp21 cāa Bá. 
Mát bá hồ s¡ gồm: báo cáo tổng kết và báo cáo tóm tắt kết quả thực hián nhiám vÿ 
môi tr°ờng, các sản phẩm cāa nhiám vÿ (bản giấy và bản đián tử). 

2. Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng 22 chā trì, phối hợp với các đ¡n 
vị liên quan thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận hoàn thành nhiám vÿ môi tr°ờng. 
Ph°¡ng thức thực hián nh° sau: 

a) Đối với các nhiám vÿ môi tr°ờng ký hợp đồng, Vÿ Khoa học, Công 
nghá và Môi tr°ờng thanh lý hợp đồng theo mẫu B18.TLHĐ-NVMT ban hành 
kèm theo Thông t° này. 

b) Đối với các nhiám vÿ môi tr°ờng không ký hợp đồng, Vÿ Khoa học, 
Công nghá và Môi tr°ờng xác nhận hoàn thành nhiám vÿ môi tr°ờng theo mẫu 
B13.XNCV-NVMT ban hành kèm theo Thông t° này. 

Ch°¢ng III 

Tß CH¯C TH¯C HIÞN23 

ĐiÁu 16. Trách nhißm cąa các đ¢n vã thuác Bá 

1. Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng chā trì h°ớng dẫn, kiám tra 
thực hián Thông t° này. 

2. Các24 Cÿc, Vÿ, Văn phòng Bá và các đ¡n vị có liên quan, theo chức 
năng, nhiám vÿ phối hợp với Vÿ Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng trián khai 
thực hián Thông t° này. 
                                              
21 Cÿm từ <Trung tâm Tin học và Thống kê cāa Bá= đ°ợc thay thế bằng cÿm từ <Trung tâm Chuyán đổi số và 
Thống kê nông nghiáp= theo quy định tại khoản 3 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 
29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 
17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
22 Cÿm từ <C¡ quan quản lý nhiám vÿ môi tr°ờng= đ°ợc thay thế  bằng cÿm từ <Vÿ Khoa học, Công nghá và 
Môi tr°ờng= theo quy định tại khoản 3 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá 
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 17/2016/TT-
BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và 
Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
23 Đißu 3 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián 
nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn 
quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká 
từ ngày 16/9/2024, quy định nh° sau: 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngcy 16 tháng 9 năm 2024.  

2. Ccc nhiệm vụ môi trường được phê duyệt trước ngcy Thông tư ncy có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện 
theo quy định của phcp luật tại thời điểm nộp hồ sơ. 

3. Trong quc trình thực hiện nếu có vướng mắc, ccc cơ quan, tổ chức, cc nhân phản cnh kịp thời bằng 
văn bản về Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn (qua Vụ Khoa học, Công nghệ vc Môi trường) để xem xét, 
sửa đổi, bổ sung./. 
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ĐiÁu 17. Quy đãnh chuyÃn ti¿p 

Đß xuất và hồ s¡ nhiám vÿ môi tr°ờng đ°ợc Vÿ Khoa học, Công nghá và 
Môi tr°ờng tiếp nhận tr°ớc ngày Thông t° này có hiáu lực thi hành đ°ợc tiếp tÿc 
xem xét giải quyết theo quy định tại Thông t° số 55/2013/TT-BNNPTNT ngày 
24 tháng 12 năm 2013 cāa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn h°ớng dẫn 
quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián 
nông thôn. 

ĐiÁu 18. Hißu lÿc thi hành 

1. Thông t° này có hiáu lực thi hành ká từ ngày 10 tháng 8 năm 2016. 
Thông t° này thay thế Thông t° số 55/2013/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 12 
năm 2013 cāa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn h°ớng dẫn quản lý các 
nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn.  

2. Các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng sử dÿng nguồn kinh phí khác ch°a có 
h°ớng dẫn thì xem xét vận dÿng các nái dung phù hợp quy định tại Thông t° này. 

3. Trong quá trình thực hián nếu có v°ớng mắc, các c¡ quan, đ¡n vị phản 
ánh kịp thời bằng văn bản vß Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (qua Vÿ 
Khoa học, Công nghá và Môi tr°ờng) đá xem xét, giải quyết./. 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
24 Cÿm từ <Tổng cÿc= đ°ợc b愃̀i bỏ theo quy định tại khoản 1 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT 
ngày 29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông 
t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

Số:           /VBHN-BNNPTNT 

XÁC TH¯C V�N BÀN HĀP NHÂT 
 
 

Hà Nội, ngày        tháng       năm 2024 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phā (đá đăng Công báo và 
đăng tải trên Cổng TTĐT Chính phā); 
- Bá tr°ởng, các Thứ tr°ởng Bá NN&PTNT; 
- C¡ sở dữ liáu quốc gia vß văn bản pháp luật 
(đá đăng tải);   
- Cổng TTĐT Bá Nông nghiáp và PTNT;  
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuác T¯; 
- Các đ¡n vị thuác Bá Nông nghiáp và PTNT; 
- L°u: VT, KHCN. 

KT. Bà TR¯àNG 
TH¯ TR¯àNG 

 
 

 
 
 

Phùng Đÿc Ti¿n 

26 27             8



Phă lăc  
BIÂU MÂU Hâ S¡ NHIÞM VĂ MÔI TR¯£NG25 

(Ban hcnh kèm theo Thông tư số 17/TT-BNNPTNT ngcy 24 thcng 6 năm 2016 
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn) 

 
TT Tên biÃu bÁng Ký hißu biÃu bÁng 

1. Mẫu Phiếu đß xuất nhiám vÿ bảo vá môi 
tr°ờng. 

B1.PĐX-NVMT 

2. Mẫu Đ¡n đăng ký chā trì thực hián nhiám vÿ 
bảo vá môi tr°ờng. 

B2.ĐĐK-NVMT 

3. Mẫu Đß c°¡ng nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. B3.ĐC-NVMT 

4. Mẫu Biên bản mở hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, 
giao trực tiếp tổ chức cá nhân chā trì nhiám vÿ 
bảo vá môi tr°ờng. 

B4.BBMHS-NVMT 

5. Mẫu Phiếu đß xuất Danh mÿc nhiám vÿ môi 
tr°ờng. 

B4.1.PĐX-NVMT 

6. Mẫu Biên bản kiám phiếu xác định danh mÿc 
nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng năm& 

B.4.1a.BBKP-NVMT 

7. Mẫu Biên bản họp Hái đồng t° vấn xác định 
Danh mÿc nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B4.2.BBH-NVMT 

8. Mẫu Giấy āy quyßn. B4.3.GUQ-NVMT 

9. Mẫu Phiếu nhận xét hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, 
giao trực tiếp nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng.  

B5.PNX-NVMT 

10. Mẫu Phiếu đánh giá hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, 
giao trực tiếp nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng.  

B6.PĐG-NVMT 

11. Mẫu Biên bản họp hái đồng tuyán chọn, giao 
trực tiếp nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng.  

B7.BBH-NVMT 

12. Mẫu Biên bản kiám phiếu đánh giá hồ s¡ đăng 
ký tuyán chọn, giao trực tiếp nhiám vÿ bảo vá 
môi tr°ờng.  

B7a.BBKP-NVMT 

                                              
25 Phÿ lÿc này thay thế mẫu B3.TM-NVMT, B4.BBMHS-NVMT, B5.PNX-NVMT, B6.PĐG-NVMT, B7.BBH-NVMT, 
B7a.BBKP-NVMT, B8.BBTĐ-NVMT, B10.BBKT-NVMT, B11.BBKT-NVMT, B14.BCTK-NVMT, B16.PĐGNT-
NVMT, B17.BBNT-NVMT bằng mẫu B3.ĐC-NVMT, B4.BBMHS-NVMT, B5.PNX-NVMT, B6.PĐG-NVMT, B7.BBH-
NVMT, B7a.BBKP-NVMT, B8.BBTĐ-NVMT, B10.BBKT-NVMT, B11.BBKT-NVMT, B14.BCTK-NVMT, 
B16.PĐGNT-NVMT, B17.BBNT-NVMT ban hành kèm theo Thông t° này; Phÿ lÿc này bổ sung mẫu B4.1.PĐX-NVMT, 
B.4.1a-BBKP-NVMT, B4.2.BBH-NVMT, B4.3.GUQ-NVMT, B19.PNX-NVMT, B20.PTĐ-NVMT, B21.BB-NVMT ban 
hành kèm theo Thông t° này, theo quy định tại khoản 4 và khoản 5 Đißu 2 cāa Thông t° số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 
29/7/2024 cāa Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn sửa đổi, bổ sung mát số đißu cāa Thông t° số 17/2016/TT-
BNNPTNT ngày 24/6/2016 vß h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông 
thôn, có hiáu lực thi hành ká từ ngày 16/9/2024. 
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13. Mẫu Biên bản họp thẩm định nái dung, kinh 
phí nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B8.BBTĐ-NVMT 

14. Mẫu Hợp đồng thực hián nhiám vÿ bảo vá môi 
tr°ờng. 

B9.HĐ-NVMT 

15. Mẫu Báo cáo định kỳ tình hình thực hián 
nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B10. BCĐK-NVMT 

16. Mẫu Biên bản kiám tra định kỳ tình hình thực 
hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B11. BBKT-NVMT 

17. Mẫu Báo cáo kết quả tự đánh giá nhiám vÿ bảo 
vá môi tr°ờng. 

B12.BCTĐG-NVMT 

18. Mẫu Xác nhận hoàn thành nhiám vÿ bảo vá 
môi tr°ờng. 

B13.XNCV-NVMT 

19. Mẫu Báo cáo tổng kết nhiám vÿ bảo vá môi 
tr°ờng. 

B14.BCTK-NVMT 

20. Mẫu Phiếu nhận xét nghiám thu nhiám vÿ bảo 
vá môi tr°ờng. 

B15.PNXNT-NVMT 

21. Mẫu Phiếu đánh giá nghiám thu nhiám vÿ bảo 
vá môi tr°ờng. 

B16. PĐGNT-NVMT 

22. Mẫu Biên bản họp hái đồng nghiám thu nhiám 
vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B17. BBNT-NVMT 

23. Mẫu Biên bản kiám phiếu nghiám thu nhiám 
vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B17a.BBKPNT-NVMT 

24. Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng thực hián bảo 
vá môi tr°ờng. 

B18.TLHĐ-NVMT 

25. Mẫu Phiếu nhận xét sản phẩm nhiám vÿ bảo vá 
môi tr°ờng. 

B19.PNX-NVMT 

26. Mẫu Phiếu thẩm định sản phẩm nhiám vÿ bảo 
vá môi tr°ờng. 

B20.PTĐ-NVMT 

27. Mẫu Biên bản họp hái đồng thẩm định sản 
phẩm nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. 

B21.BB-NVMT 
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          B1.PĐX-NVMT  

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

   _________________________ 

     

PHIËU ĐÀ XUÂT 
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

  
Kính gửi:&.. 

Thực hián Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 cāa Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác 
Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Thông t° số     
10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024); 

Căn cứ thông báo cāa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn tại công văn 
số&&.vß viác &&.. 

C¡ quan (X) đß xuất thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng với các nái dung chā 
yếu sau: 
1. Tên nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 

2. Tổ chức chā trì 
3. Cá nhân chā nhiám nhiám vÿ 

4. C¡ sở pháp lý, tính cấp thiết  
5. Mÿc tiêu 

6. Dự kiến các nái dung chính 

7. Các sản phẩm dự kiến  
8. Thời gian thực hián dự kiến: .... (tháng).       
    Từ tháng.../năm... đến tháng .../năm... 
9. Địa chỉ áp dÿng 

10. Dự kiến tổng kinh phí (Triệu đồng) 
11. Các vấn đß khác (nếu có) 
(Chú ý: Không quc 02 trang khổ A4) 
 

 ......, ngày... thcng ... năm……. 
Tß CH¯C/CC NHÂN ĐÀ XUÂT 

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
 
 

 
              
                   



4 
 

                     B2.ĐĐK-NVMT  
 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 
 _________________________ 

 

 
Đ¡N Đ�NG KÝ 

CHĄ TR䤃� TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG  
 
 

                       Kính gửi:  
 

  
Căn cứ thông báo cāa Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn vß viác tuyán chọn, 

giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chā trì thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng năm         , 
chúng tôi: 
 
a)  .......................................................................................................................................  
(Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ môi trường) 

  
b) ........................................................................................................................................  
(Họ vc tên, học vị, địa chỉ của cc nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ bảo vệ môi trường) 

 
xin đăng ký chā trì thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng: 
 ...........................................................................................................................................  
Thuác lĩnh vực:  
Thuác Ch°¡ng trình (nếu có): ...........................................................................................  
 

Chúng tôi xin cam đoan những nái dung và thông tin kê khai trong Hồ s¡ này là 
đúng sự thật./.  
    

   
 

CC NHÂN Đ�NG KÝ 
CHĄ NHIÞM NHIÞM VĂ 

(Họ, tên và chữ ký) 
 

........, ngcy       thcng     năm 
THĄ TR¯àNG 

Tß CH¯C Đ�NG KÝ CHĄ TR䤃� NHIÞM VĂ 
(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu) 
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B3.ĐC-NVMT 

 

Bà NÔNG NGHIàP VÀ PHÁT TRIàN NÔNG THÔN 
(TÊN Tß CH¯C CHĄ TR䤃� ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÀ C¯¡NG 
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 
Tên nhiám vÿ: ............................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chą nhißm nhißm vă: 
 

Tÿ chÿc chą trì: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Địa danh, năm 
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I. THÔNG TIN CHUNG VÀ NHIÞM VĂ 

1. Tên nhißm vă: 
 
2. C¢ quan quÁn lý nhißm vă: 
Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn, 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nái. 

3. Tÿ chÿc chą trì nhißm vă: 
Tên tổ chức: 
Đián thoại:                                                                                Fax: 

Địa chỉ: 
Số tài khoản: 
Ngân hàng: 
 
4. Cá nhân Chą nhißm nhißm vă 

Họ và tên: 
Ngày, tháng, năm sinh:                                                              Giới tính: 
Học hàm/Học vị:  
Chức vÿ: 
Đián thoại: 
C¡ quan:                                              Mobile:  

Fax:                                                      E-mail: 

Tên tổ chức đang công tác: 
Địa chỉ tổ chức: 
 
5. Tÿ chÿc, cá nhân phái hāp thÿc hißn 
TT Tên tÿ chÿc/cá nhân Đãa chá 
1     
2     
3     

6. Thßi gian thÿc hißn 

Từ tháng........../..... đến tháng.........../&... 
7. Kinh phí thÿc hißn 

Tổng kinh phí:......................... triáu đồng, trong đó: 
Nguãn Tÿng sá (triáu đồng) 

- Từ ngân sách nhà n°ớc   
- Từ nguồn tự có cāa tổ chức chā trì thực hián   
- Từ nguồn khác   
8. C�n cÿ pháp lý và sÿ c¿n thi¿t phÁi thÿc hißn nhißm vă 

8.1. C�n cÿ pháp lý (nêu các văn bản pháp lý liên quan đến nhiám vÿ) 
8.2. Sÿ c¿n thi¿t phÁi thÿc hißn nhißm vă (nêu khái quát những thông tin c¡ bản, mới nhất vß 
tình hình nghiên cứu, trián khai trong và ngoài n°ớc: Tính cấp thiết cāa nhiám vÿ v.v...) 
9. Ph¿m vi, quy mô 
10. Đãa điÃm thÿc hißn 
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II. MĂC TIÊU, NàI DUNG, PH¯¡NG PHCP TH¯C HIÞN CĄA NHIÞM VĂ 

11. Măc tiêu  
 
12. Nái dung thÿc hißn (liát kê những nái dung chính đá đạt đ°ợc mÿc tiêu cāa nhiám vÿ, 
các hoạt đáng cÿ thá đá thực hián nái dung v.v...).  
13. Ph°¢ng pháp thÿc hißn  
14. Ti¿n đá thÿc hißn (phù hợp với những nái dung đ愃̀ nêu tại mÿc 12) 

TT 
Nái dung 

(Phần công viác thực hián) 
Thßi gian 

SÁn phÁm 
phÁi đ¿t 

BÇt đ¿u K¿t thúc  
1 Xây dựng đß c°¡ng nhiám vÿ       
2 Nái dung chính        
3 Xây dựng báo cáo tổng kết       
4 Nghiám thu cấp c¡ sở       
5 Nghiám thu cấp Bá       

15. Dÿ ki¿n k¿t quÁ sÁn phÁm, đãa chá bàn giao sÿ dăng 
TT Tên sÁn phÁm 

(Làm rõ các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật  
của sản phẩm) 

Đãa chá bàn giao sÿ dăng 

1     
2     
3     

      
III. D¯ TOCN KINH PHÍ TH¯C HIÞN  

N�m thÿc hißn 
Kinh phí 

(triáu đồng) 

Nguãn ván 
(triáu đồng) 

Sự nghiáp bảo vá môi tr°ờng (SNMT) Nguồn khác 
 Năm thứ nhất       
Năm thứ hai       
Năm thứ ba       
Tÿng cáng:       

 

PHĂ LĂC A. CHI PHÍ TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ 

STT Nái dung công vißc 
Đ¢n 

vã 
Sá 

l°āng 
Đ¢n giá 
(đãng) 

Thành tiÁn 
(đãng) 

C�n cÿ 
áp dăng 

SNMT 
Nguồn 
khác 

 

I Chi phí lập nhiám vÿ       
II Chi phí trực tiếp             
1 Chi phí nhân công             

2 
Chi phí vật liáu, công cÿ, dÿng cÿ, 
năng l°ợng, nhiên liáu, khấu hao 
tài sản cố định (nếu có) 

            

III Chi phí quản lý chung             
IV Chi báo cáo tổng kết nhiám vÿ             
V Chi khác       
 Tÿng cáng (I+II+III+IV+V)       
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Lập Dự tocn kinh phí chi tiết thực hiện theo văn bản phcp luật hướng dẫn về tci chính hiện hcnh 
(Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 vc Thông tư số 31/2023/TT-BTC ngày 25/5/2023 

của Bộ trưởng Bộ Tci chính sửa đổi Thông tư số 02/2017/TT-BTC hướng dẫn quản lý kinh phí 
sự nghiệp bảo vệ môi trường) 
 

 
CHĄ NHIÞM NHIÞM VĂ 

(Họ tên vc chữ ký) 

........., ngcy...... thcng...... năm ...... 
THĄ TR¯àNG  

Tß CH¯C CHĄ TR䤃� NHIÞM VĂ 
(Ký tên vc đóng dấu) 

 
 

Hc Nội, ngcy      thcng      năm ….. 
Bà NÔNG NGHIÞP VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 

 

 

Ghi chú: 

 (1) Đối với ccc nhiệm vụ bảo vệ môi trường có nội dung mua sắm vật tư, nguyên liệu, thiết bị để 
sản xuất thí điểm/ứng dụng thử nghiệm... thì phải nêu rõ ccc tiêu chí/thông số/yêu cầu kỹ thuật 
của vật tư, nguyên liệu, thiết bị. 
(2) Đối với ccc nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi 
trường vc ccc nguồn khcc, cơ quan chủ trì phải phân khai cụ thể ccc hạng mục, nội dung chi vc 
dự tocn cho từng nguồn tương ứng, bảo đảm đúng quy định hiện hcnh về tci chính. 
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B4.BBMHS-NVMT 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
 ....................., ngày ...... tháng ....  năm &... 

 
BIÊN BÀN Mà Hâ S¡ 

Đ�ng ký tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p tÿ chÿc và cá nhân chą trì  
nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 

 
Tên nhißm vă:   
- Căn cứ Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 cāa Bá tr°ởng Bá 

Nông nghiáp và PTNT h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (đ°ợc sửa đổi bổ sung tại Thông t° số            
10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024); 

  - Căn cứ Quyết định số ......QĐ/BNN-KHCN ngày .....tháng .....năm ..... cāa Bá  
tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn vß viác phê duyát Danh mÿc nhiám vÿ 
bảo vá môi tr°ờng bắt đầu thực hián năm ............... 

   Hôm nay, ngày ...... tháng..... năm &..., tại .................................., Vÿ Khoa học, 
Công nghá và Môi tr°ờng tổ chức mở hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp tổ chức và 
cá nhân chā trì nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng.  
I. Thành ph¿n tham dÿ má hã s¢: 

TT Tên c¢ quan/tÿ chÿc Hß và tên Chÿc vă 

1 
Vÿ Khoa học, Công 
nghá và Môi tr°ờng 

  
  
  
  

2 

Đại dián tổ chức và cá 
nhân đăng ký tuyán 
chọn, giao trực tiếp 
nhiám vÿ bảo vá môi 
tr°ờng. 

  
  
  

  

3 Tổ chức khác   

  

III. Tình tr¿ng hã s¢ 

- Tổng số Hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp:  ...... Hồ s¡. 
- Vß hián trạng niêm phong cāa các Hồ s¡: Số Hồ s¡ đ°ợc niêm phong kín đến 

thời điám mở Hồ s¡: .../... (tổng số Hồ s¡ đăng ký). 
- Tình trạng cāa các Hồ s¡ đăng ký tuyán chọn: 
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TT Tên tổ chức/cá 
nhân đăng ký 
tuyán chọn 

nhiám vÿ bảo 
vá môi 
tr°ờng 

Náp 
đúng 
hạn 

Tính 
đầy 

đā vß 
số 

l°ợng 
cāa 

hồ s¡ 
đăng 
ký 

Tổ chức đăng ký chā trì 
thực hián 

Cá nhân chā nhiám nhiám 
vÿ bảo vá môi tr°ờng 

Chuyán  
môn phù 
hợp, có t° 
cách pháp 

nhân 

Không vi 
phạm quy 
định tại 
khoản 1 
Đißu 6 

Thông t° số       
17/2016/TT-
BNNPTNT          

Chuyên 
môn phù 
hợp, đā 

thâm niên 

Không vi 
phạm quy 
định tại  
khoản 2, 

khoản 3 Đißu 
6 Thông t° số       
10/2024/TT-
BNNPTNT          

1        

2        

3        

...        
(Ghi chú: Đcnh dấu (X) vco ccc ô) 
IV. K¿t luÅn vÁ nhāng Hã s¢ hāp lß đÁ nghã Bá Nông nghißp và Phát triÃn nông thôn 
đ°a vào đánh giá tuyÃn chßn: 

- Trong số .......... Hồ s¡ đăng ký, có .......... Hồ s¡ hợp lá, đā đißu kián đß nghị Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn đ°a vào xem xét đánh giá.  

- Trong số .......... Hồ s¡ đăng ký, có .......... Hồ s¡ không hợp lá, không đā đißu kián 
đß nghị Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn đ°a vào xem xét đánh giá. 

 Danh mÿc Hồ s¡ hợp lá đ°ợc đánh giá tuyán chọn, giao trực tiếp đá chā trì thực hián 
nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng có tên nêu trên đây gồm có: 
TT 

Tên tÿ chÿc/cá nhân đ�ng ký chą trì nhißm vă 
bÁo vß môi tr°ßng 

Ghi chú 

1   

2   

3   

Biên bản đ°ợc thông qua hồi .... giờ .... ngày   .... tháng .... năm ......... 
 

Đ¾I DIÞN  
Tß CH¯C VÀ CC NHÂN Đ�NG KÝ 
TUYÂN CHoN, GIAO TR¯C TIËP 

NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
(Họ, tên vc chữ ký) 

Đ¾I DIÞN  
VĂ KHOA HoC, CÔNG NGHÞ VÀ MÔI TR¯£NG 

(Họ, tên vc chữ ký) 
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B4.1.PĐX-NVMT             
 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
HàI ĐâNG T¯ VÂN XCC ĐâNH 
DANH MĂC NHIÞM VĂ BÀO VÞ 

MÔI TR¯£NG 

Hc Nội, ngcy      thcng      năm   

 
 

     PHIËU ĐÀ XUÂT DANH MĂC NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
(TH¯C HIÞN BÆT Đ¾U TĀ N�M&&) 

 
1. Họ và tên thành viên Hái đồng: 
2. Chức danh trong Hái đồng: 

 

TT 
 

Tên nhißm vă  Măc tiêu SÁn phÁm 
dÿ ki¿n 

Ph°¢ng thÿc  Ý ki¿n 
Giao 

trÿc ti¿p 
TuyÃn 
chßn 

Đãng ý Không 
đãng ý 

1        

2        

3        

4        

5        

&        

Chi chú: Sắp xếp thứ tự ưu tiên ccc nhiệm vụ từ trên xuống. 
 

 

THÀNH VIÊN HàI ĐâNG    
                                                                                              (Họ tên vc chữ ký) 
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B.4.1a.BBKP-NVMT 

 
Bà NÔNG NGHIÞP  

VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 
 

HàI ĐâNG T¯ VÂN XCC ĐâNH DANH 
MĂC NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
                Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
             .............., ngcy     thcng      năm  

 
 

BIÊN BÀN KIÂM PHIËU 

XCC ĐâNH DANH MĂC NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG N�M& 

 
TT Tên 

nhißm vă 
Ąy viên  1 Ąy viên  1 Ąy viên  1 Ąy viên& 

Đãng 
ý 

Không 
đãng ý 

Đãng 
ý 

Không 
đãng ý 

Đãng 
ý 

Không 
đãng ý 

Đãng ý Không 
đãng ý 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

 &..         
 

 K¿t quÁ bß phi¿u  
- Số phiếu phát ra:  - Số phiếu thu vß:   - Số phiếu hợp lá:      

   

  

 
                   

Tß TR¯àNG Tß KIÂM PHIËU ĄY VIÊN Tß KIÂM PHIËU 
            (Họ, tên vc chữ ký) (Họ, tên vc chữ ký) 
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B4.2.BBH-NVMT 
Bà NÔNG NGHIÞP 

VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 
CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 
 

HàI ĐâNG T¯ VÂN XCC ĐâNH 
DANH MĂC NHIÞM VĂ BÀO VÞ 

MÔI TR¯£NG 

Hc Nội, ngcy      thcng      năm   

 
BIÊN BÀN HoP  

HàI ĐâNG T¯ VÂN XCC ĐâNH DANH MĂC NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG  
(BÆT Đ¾U TH¯C HIÞN TĀ N�M...... ) 

 
A. NHĀNG THÔNG TIN CHUNG 

1. Quyết định thành lập Hái đồng: 
2. Địa điám và thời gian họp Hái đồng:  
3. Số thành viên Hái đồng tham dự trên tổng số thành viên:     

Tham dự:     ng°ời    Không tham dự:      ng°ời 
5. Khách mời tham dự họp Hái đồng:  
B. NàI DUNG LÀM VIÞC CĄA HàI ĐâNG 

1. Công bố quyết định thành lập Hái đồng. 
2. Hái đồng thống nhất ph°¡ng thức làm viác và bầu ông/bà &&&&&&&&&.. 

làm Th° ký cāa Hái đồng. 
3. Hái đồng thảo luận và thống nhất tên, mÿc tiêu, sản phẩm dự kiến, ph°¡ng thức 

thực hián và sắp xếp thứ tự °u tiên các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng trong danh mÿc (Biểu 
tổng hơp kết quả họp hội đồng xcc định danh mục nhiệm vụ bảo vệ môi trường kèm theo). 

4. Hái đồng thông qua Biên bản làm viác cāa Hái đồng. 

TH¯ KÝ 
(Họ tên vc chữ ký) 

          CHĄ TâCH HàI ĐâNG 
               (Họ tên vc chữ ký) 
 

 
 

 
BIÂU TßNG HĀP KËT QUÀ HoP HàI ĐâNG XCC ĐâNH DANH MĂC NHIÞM VĂ 

BÀO VÞ MÔI TR¯£NG N�M&.. 
 

TT Tên nhißm vă Măc tiêu SÁn phÁm 
dÿ ki¿n 

Ph°¢ng thÿc 
thÿc hißn 

Ghi chú 
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B4.3. GUQ-NVMT 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 

 

GIÂY ĄY QUYÀN 

 
-  Căn cứ Bộ luật Dân sự ngcy 24 thcng 11 năm 2015; 
- Căn cứ Thông tư số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn về hướng dẫn quản lý ccc nhiệm vụ bảo vệ môi 
trường thuộc Bộ Nông nghiệp vc Phct triển nông thôn (được sửa đổi, bổ sung tại Thông 
tư số 10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024); 

- Căn cứ Quyết định số....../QĐ........ ngcy... thcng... năm ...... của Bộ trưởng Bộ Nông 

nghiệp vc Phct triển nông thôn về việc thcnh lập Hội đồng ............................  
............., ngày...... tháng...... năm............, chúng tôi gồm có: 
I. Bên ąy quyÁn: 
1. Họ và tên:........................................ Số đián thoại:..................................  
2. Ngày, tháng, năm sinh: 
3. Đ¡n vị công tác: 
4. Địa chỉ: 
5. Số định danh cá nhân/Há chiếu:        N¡i cấp:             Ngày cấp: 
II. Bên đ°āc ąy quyÁn: 
1. Họ và tên:.............................. Số đián thoại:..................................  
2. Ngày, tháng, năm sinh: 
3. Đ¡n vị công tác: 
4. Địa chỉ: 
5. Số định danh cá nhân/Há chiếu:          N¡i cấp:                 Ngày cấp: 
III. Nái dung ąy quyÁn: 
Āy quyßn cho Ông/Bà:......................................... là Phó chā tịch Hái đồng chā trì 

phiên họp Hái đồng.................................................nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng: 
....................................................................... 

IV. Cam k¿t: Tôi cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiám tr°ớc pháp luật vß mọi 
thông tin āy quyßn ở trên./. 

 
BÊN ĄY QUYÀN 

(Chữ ký, họ tên) 
BÊN Đ¯ĀC ĄY QUYÀN 

 (Chữ ký, họ tên) 
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B5. PNX-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

HàI ĐâNG T¯ VÂN TUYÂN CHoN, 
GIAO TR¯C TIËP NHIÞM VĂ BÀO VÞ 

MÔI TR¯£NG 

 
..........., ngcy.....thcng.....năm ..... 

 
PHIËU NHÄN XÉT 

Hã s¢ đ�ng ký tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 
 

 

Chą tãch/Phó Chą tãch  
Ąy viên phÁn bißn  
Ąy viên hái đãng  

Hß và tên: 

 
1. Tên nhißm vă:  
 

 

2. Tên tÿ chÿc và cá nhân đ�ng ký chą trì: 
Tên tổ chức: 
Họ và tên cá nhân: 

Tiêu chí đánh giá 
ĐiÃm 
tái đa 

ĐiÃm dÿ 
ki¿n cąa 

thành 
viên hái 

đãng 
1. Đánh giá chung  8  
- Tình hình thực hián nhiám vÿ có liên quan 
- Khả năng đáp ứng đ°ợc yêu cầu đặt hàng trong viác xác định mÿc tiêu, nái 
dung và luận giải vß căn cứ pháp lý và sự cần thiết phải thực hián nhiám vÿ. 
- Phạm vi, quy mô và địa điám thực hián nhiám vÿ. 
Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 1: 
 
2. Nái dung thÿc hißn 25  
- Mức đá phù hợp cāa các nái dung, hoạt đáng thực hián đá đạt đ°ợc mÿc 
tiêu đặt hàng cāa nhiám vÿ. 
Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 2: 

 
3. Ph°¢ng pháp thÿc hißn  12  
- Mức đá phù hợp, tính hợp lý ph°¡ng pháp thực hián đ°ợc các nái dung 
đß ra.  

  

Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 3: 
 

4. Ti¿n đá thÿc hißn 10  
- Tính hợp lý trong bố trí kế hoạch thực hián nhiám vÿ (vß thời gian, nhân 
lực, phân bổ nguồn lực). 
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Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 4: 

 
5. SÁn phÁm nhißm vă (tên sản phẩm vc địa chỉ bcn giao sử dụng) 20  
- Khả năng đáp ứng đ°ợc yêu cầu đặt hàng vß số l°ợng sản phẩm dự 
kiến? 
-  Khả năng đáp ứng đ°ợc yêu cầu đặt hàng vß chất l°ợng sản phẩm dự 
kiến thông qua viác đß xuất chỉ tiêu KT-KT. 
- Khả năng ứng dÿng cāa sản phẩm đối với (C¡ quản quản lý, doanh 
nghiáp, cá nhân&). 
- Số l°ợng sản phẩm so với yêu cầu đặt hàng. 
Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 5: 
 

 
6. Kinh phí   

15 
 

 
 

 
- Mức đá phù hợp cāa dự toánvới nái dung và các quy định lập dự toán 
hián hành 
Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 6: 
 
7. N�ng lÿc tÿ chÿc và cá nhân (Hồ sơ năng lực kèm theo) 10  
- C¡ quan chā trì nhiám vÿ và tổ chức phối hợp chính thực hián nhiám vÿ. 
- Năng lực và thành tích thực hián nhiám vÿ cāa chā trì và cāa các thành 
viên tham gia thực hián. 
Ý kiến nhận xét đối với tiêu chí 7: 
 

Ý ki¿n đánh giá tÿng hāp và tÿng sá điÃm đánh giá 100  

Ki¿n nghã: (đánh dấu X) 

1. Thực hián   

2. Thực hián với các đißu chỉnh nêu d°ới đây. 

3. Không thực hián  

Nhận xét, kiến nghị: 

  

  

  

  

    Ngcy.....thcng.....năm ….... 
THÀNH VIÊN HàI ĐâNG 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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B6.PĐG-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

HàI ĐâNG T¯ VÂN TUYÂN CHoN, 
GIAO TR¯C TIËP NHIÞM VĂ BÀO 

VÞ MÔI TR¯£NG 

 
..........., ngày.....thcng.....năm …... 

 
PHIËU ĐCNH GIC 

Hã s¢ đ�ng ký tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 
 

Chą tãch/Phó Chą tãch  
Ąy viên phÁn bißn  
Ąy viên hái đãng  

Hß và tên: 
1. Tên nhißm vă:   

 

2. Tên tÿ chÿc và cá nhân đ�ng ký chą trì: 
Tên tổ chức: 
Họ và tên cá nhân: 
 

 

Tiêu chí đánh giá 
Điểm 
tối đa 

ĐiÃm đánh giá 
cąa thành viên 

hái đãng 

1. Đánh giá chung 8  
2. Nái dung thực hián 25  
3. Ph°¡ng pháp thực hián 12  
4. Tiến đá thực hián 10  
5. Sản phẩm nhiám vÿ  20  
6. Kinh phí 15  
7. Năng lực tổ chức và cá nhân  10  

Tÿng sá điÃm 100  
 

Ki¿n nghã: (đánh dấu X) 

1. Thực hián   

2. Thực hián với các đißu chỉnh nêu d°ới đây 

3.   Không thực hián   

Nhận xét, kiến nghị: 
Ngcy.....thcng.....năm ..... 

                                                                                                         THÀNH VIÊN HàI ĐâNG 
                                                                                                            (Ký, ghi rõ họ tên) 
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B7.BBH-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHÁT TRIÂN NÔNG THÔN 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
HàI ĐâNG T¯ VÂN TUYÂN CHoN, 

GIAO TR¯C TIËP NHIÞM VĂ BÀO VÞ 
MÔI TR¯£NG 

............., ngcy      thcng      năm  

 
 

BIÊN BÀN HoP  
Hái đãng t° vãn tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 

 
A. Những thông tin chung 

1. Tên nhiệm vụ bảo vệ môi trường: 
...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

 
2. Quyết định thành lập Hái đồng: 

 
Số........../QĐ-BNN-&....ngày..../..../&... cāa &&&&&&vß viác&&& 

 
3. Địa điám và thời gian họp Hái đồng: 

................................,  ngày.  ../.. ../ ..... 
 
4. Số thành viên Hái đồng tham dự trên tổng số thành viên:     

Tham dự: ............/........... 
Không tham dự:  ........ ng°ời, gồm các thành viên: 
.................................................................. 

 .................................................................. 
5. Khách mời tham dự họp Hái đồng  
 
TT Hß và tên Đ¢n vã công tác 
1   
2   
3   

B. Nội dung làm việc của Hội đồng 

1. Hái đồng đ愃̀ thảo luận, nhận định đánh giá khái quát vß mặt mạnh, mặt yếu cāa 
từng Hồ s¡ theo các tiêu chí đ愃̀ quy định. 

2. Hái đồng đ愃̀ nghe các chuyên gia phản bián đọc Bản nhận xét, phân tích từng Hồ 
s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp chā trì nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng. Hái đồng đ愃̀ 
nêu câu hỏi đối với các chuyên gia phản bián vß từng chỉ tiêu đánh giá đ愃̀ đ°ợc quy định.  

3. Hái đồng đ愃̀ trao đổi, thảo luận kỹ từng tiêu chí đ愃̀ đ°ợc quy định, nhận xét, đánh 
giá mặt mạnh, mặt yếu cāa Hồ s¡ theo các yêu cầu đ愃̀ quy định. 

4. Hái đồng đ愃̀ bầu Ban kiám phiếu với các thành viên sau: 
- Tr°ởng Ban:  .................................................. 
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- Hai uỷ viên:          ................................................... 
    ................................................... 

5. Hái đồng đ愃̀ bỏ phiếu kín đánh giá từng Hồ s¡ đăng ký chā trì nhiám vÿ bảo vá môi 
tr°ờng. Kết quả kiám phiếu đánh giá các Hồ s¡ đăng ký tuyán chọn, giao trực tiếp tổ chức cá 
nhân chā trì nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng đ°ợc trình bày trong Biên bản kiám phiếu kèm theo. 

6. Kết luận và kiến nghị cāa Hái đồng (để lại những nội dung chính) 
 Kết quả đánh giá cāa Hái đồng 

a) Trúng tuyán 
Căn cứ kết quả kiám phiếu, Hái đồng kiến nghị tổ chức, cá nhân sau đây trúng tuyán 

chā trì nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng: 
Tên tổ chức:......................................................................................................... 
Họ vc tên cc nhân:............................................................................................... 
 Hái đồng thảo luận thống nhất kiến nghị:  
- Những điám cần bổ sung, chỉnh sửa đổi trong đß c°¡ng nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng;  
- Các sản phẩm chính với những chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật t°¡ng ứng phải đạt;  
- Dự kiến kinh phí thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng;  
- Những điám cần l°u ý đá tổ chức, cá nhân chā trì hoàn thián hồ s¡. 
b) Không trúng tuyán  

Trong các Hồ s¡ đăng ký chā trì nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng đ愃̀ đ°ợc Hái đồng 
xem xét đánh giá, không có Hồ s¡ nào đạt tổng số điám trung bình cāa các tiêu chí đạt từ 
70 điám trở lên. 

 
Hái đồng đß nghị Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xem xét và phê duyát. 

 
 

TH¯ KÝ 
(Họ tên vc chữ ký) 

          CHĄ TâCH HàI ĐâNG 
               (Họ tên vc chữ ký) 
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B7a.BBKP-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 

CàNG HÒA XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

HàI ĐâNG T¯ VÂN TUYÂN 
CHoN, GIAO TR¯C TIËP NHIÞM 

VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 
..........., ngày     tháng        năm  

 

 

BIÊN BÀN KIÂM PHIËU ĐCNH GIC  
Hã s¢ đ�ng ký tuyÃn chßn, giao trÿc ti¿p nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 

 

Tên nhißm vă:   

Tên tÿ chÿc và cá nhân đ�ng ký chą trì: 

Tên tổ chức: 

Họ và tên cá nhân: 

 

1. Sá phi¿u phát ra: 2. Sá phi¿u thu vÁ: 

3. Sá phi¿u hāp lß: 4. Sá phi¿u không hāp lß: 

 

TT Ąy viên  
Tiêu chí đánh giá Tÿng sá 

điÃm  Tiêu 
chí 1 

Tiêu 
chí 2 

Tiêu 
chí 3 

Tiêu 
chí 4 

Tiêu 
chí 5 

Tiêu 
chí 6 

Tiêu 
chí 7 

1 
Thành viên hái đồng 
thứ nhất       

 
 

2 
Thành viên hái đồng 
thứ hai       

 
 

3 
Thành viên hái đồng 
thứ ba       

 
 

4 ......................         
5          
6          
7          
8          
9          
 Tÿng sá          
 ĐiÃm trung bình         

 

Các thành viên ban kiÃm phi¿u Tr°áng ban kiÃm phi¿u 
(Họ, tên vc chữ ký) Thành viên thÿ 1 

(Họ, tên vc chữ ký) 
Thành viên thÿ 2 
(Họ, tên vc chữ ký) 
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B8.BBTĐ-NVMT 

 
Bà NÔNG NGHIÞP 

VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 
 

HàI ĐâNG THÀM ĐâNH  
NàI DUNG, KINH PHÍ NHIÞM VĂ  

BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do- H¿nh phúc 

 
 

 
BIÊN BÀN HoP  

THÀM ĐâNH NàI DUNG, KINH PHÍ NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG  

 

A. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên Nhißm vă: 
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

3. Tÿ chÿc chą trì: 
4. Chą nhißm nhißm vă:            
5. Đãa điÃm và thßi gian hßp Hái đãng thÁm đãnh: 

- Địa điám:&&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 

- Thời gian:&&giờ, ngày&&..tháng&&năm&&&&. 

6. Số thành viên tham dự trên tổng số thành viên: &&/&..   

 Không tham dự:        ng°ời;  Họ và tên: &&&&&&&&&&&&& 

7. Đại biáu tham dự: 

B. CCC Ý KIËN CĄA THÀNH VIÊN HàI ĐâNG THÀM ĐâNH  

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

C. KËT LUÄN CĄA HàI ĐâNG THÀM ĐâNH 

1. Tên nhiám vÿ: 
 
2.  Mÿc tiêu  

 
3. Nái dung (Chi tiết ccc nội dung chính) 

 
 

4. Ph°¡ng pháp thực hián 
  
 
5. Sản phẩm dự kiến  
 
6. Thời gian thực hián: 
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7. Năng lực cāa tổ chức chā trì và chā nhiám nhiám vÿ: 
8. Kinh phí thực hián:  
8.1. Tổng kinh phí: .................... triáu đồng 

 Trong đó:  
 + Kinh phí từ ngân sách nhà n°ớc: .................................. triáu đồng 

(Bằng chữ: .................................................................................. đồng) 
 + Kinh phí từ các nguồn khác: ........................... triáu đồng     
8.2. Dự kiến nái dung chi từ ngân sách nhà n°ớc:  

                                                                                                       Đơn vị: triệu đồng 

TT 
Nái dung  

Các khoÁn chi 

Kinh phí NSNN  

Ghi chú Kinh 
phí 

Tỷ lß 
( %) 

1 Chi phí lập nhiám vÿ    

2 Chi phí trực tiếp    

2.1 Chi phí nhân công    

2.2 
Chi phí vật liáu, công cÿ, dÿng cÿ, 
năng l°ợng, nhiên liáu, khấu hao 
tài sản cố định (nếu có) 

   

3 Chi phí quản lý chung    

4 Chi báo cáo tổng kết nhiám vÿ    

5 Chi khác    

  Tÿng cáng (1+2+3+4+5)    

 
D. KIËN NGHâ 
 
 Biên bản đ°ợc lập xong lúc&&.giờ, ngày &&tháng&&năm&& và đ愃̀ đ°ợc Hái đồng 
thẩm định nhất trí thông qua./. 

THÀNH VIÊN HàI ĐâNG THÀM ĐâNH 

(Các thành viên tham gia ghi họ tên, chữ ký) 
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B9.HĐ-NVMT 
 

               CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
                                                                                   ......, ngcy      thcng     năm  

 
HĀP ĐâNG 

 TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
Sá:     ...       /&&/HĐ - NVMT 

(Dùng chung cho các loại nhiệm vụ bảo vệ môi trường) 

 

          Căn cứ Bá Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2022 cāa Chính phā 

quy định chức năng, nhiám vÿ, quyßn hạn và c¡ cấu tổ chức cāa Bá Nông nghiáp và Phát 
trián nông thôn; 

Căn cứ Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 cāa Bá tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Thông t° số 
10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024); 

Căn cứ Quyết định số ........../QĐ-BNN-KHCN  ngày......... tháng.......năm...... cāa 
Bá tr°ởng Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn phê duyát Danh mÿc và kinh phí 

nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng năm....; 
Căn cứ nhu cầu và năng lực cāa các bên, 

CHÚNG TÔI GâM: 
1. Bên giao (Bên A): (Ghi tên tổ chức có thẩm quyßn ký kết Hợp đồng).  
- Do Ông/Bà ...................................................................................... 

- Chức vÿ: .........................................................làm đại dián. 

- Địa chỉ: ........................................................................................... 
- Đián thoại: ............................... Email:...................................................... 

2. Bên nhÅn đ¿t hàng (Bên B): (Ghi tên tổ chức chā trì thực hián nhiám vÿ bảo 
vá môi tr°ờng): ............................................... 

- Do Ông/Bà: ........................................................................................... 

- Chức vÿ: .......................................................... làm đại dián. 
- Địa chỉ: ............................................................................................... 
- Đián thoại: ............................... Email:...................................................... 

- Số tài khoản: .......................................................................................... 
- Tại: ..................................................................................................... 
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Cùng thoÁ thuÅn và tháng nhãt ký k¿t Hāp đãng thÿc hißn nhißm vă bÁo vß 
môi tr°ßng (sau đây gßi tÇt là Hāp đãng) vßi các điÁu khoÁn sau: 
  

I. ĐàI T¯ĀNG HĀP ĐâNG 

ĐiÁu 1.  Bên B cam kết thực hián nhiám vÿ : ........................................................  

  ..............................................................................................................................  

       Đề cương nhiệm vụ đã được phê duyệt kèm theo lc bộ phận của Hợp đồng. 
 ĐiÁu 2.  Sản phẩm giao náp 

BÁng 1. Danh mÿc sản phẩm: 

TT Tên sản phẩm Số l°ợng Thời gian hoàn thành 

1.     

2.     

3.     

ĐiÁu 3. Thời gian thực hián:  .......... tháng;   
             Từ tháng  ....... /&..  đến  tháng ......./&....  

II. TÀI CHÍNH CĄA HĀP ĐâNG 

ĐiÁu 4. Kinh phí đá thực hián nhiám vÿ là:  ..................... triáu đồng. 
  (Bằng chữ:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..). 
ĐiÁu 5. Tiến đá cấp kinh phí thực hián theo Đß c°¡ng đ愃̀ đ°ợc phê duyát và căn 

cứ theo theo dự toán ngân sách nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng hàng năm đ°ợc phê duyát. 
Nếu Bên B không hoàn thành công viác đúng tiến đá, Bên A có thá kiến nghị thay 

đổi tiến đá hoặc ngừng viác cấp kinh phí. 
III. TR䤃�NH T¯ GIAO NàP SÀN PHÀM 

ĐiÁu 6. Bên B có trách nhiám giao náp sản phẩm cho bên A theo quy định tại 
Đißu 14 Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 cāa Bá tr°ởng Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng thuác 
Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Thông t° số 
10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024) và các quy định khác (nếu có). 

ĐiÁu 7. Bên B đ°ợc h°ởng quyßn tác giả và các quyßn lợi khác theo chế đá hián 
hành liên quan tới quyßn tác giả và sở hữu trí tuá. 

IV. TRCCH NHIÞM CĄA CCC BÊN 

ĐiÁu 8. Trách nhiám cāa bên A: 
- Chuyán kinh phí thực hián đúng số l°ợng, tiến đá đá bên B thực hián các nái 

dung cāa Hợp đồng; 
- Tổ chức đánh giá, nghiám thu và thanh lý hợp đồng khi Bên B hoàn thành nhiám 

vÿ bảo vá môi tr°ờng; 

- Bảo mật các sản phẩm cāa nhiám vÿ và cung cấp thông tin theo quy định hián hành. 
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ĐiÁu 9. Trách nhiám cāa bên B: 
- Thực hián đúng, đā nái dung công viác đ°ợc nêu trong Đß c°¡ng nhiám vÿ bảo 

vá môi tr°ờng đ愃̀ đ°ợc phê duyát; 
- Báo cáo định kỳ cho Bên A vß tình hình thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 

(theo Biáu mẫu quy định; báo cáo tình hình sử dÿng kinh phí đ愃̀ nhận theo các quy định 
hián hành tr°ớc khi nhận kinh phí cāa đợt tiếp theo, báo cáo quyết toán, báo cáo tổng hợp 
lũy kế&). 

ĐiÁu 10. Các thoả thuận khác: 
Trong tr°ờng hợp cần dừng thực hián Hợp đồng với những lý do khách quan, bên 

B phải báo cáo bằng văn bản cho bên A tr°ớc 30 ngày đá tiến hành xác định trách nhiám 
và lập biên bản xử lý trình cấp có thẩm quyßn quyết định. 

Do yêu cầu khách quan nếu cần thay đổi hoặc bổ sung nái dung nhiám vÿ bảo vá 
môi tr°ờng, bên B cần báo cáo bằng văn bản cho bên A. Sau khi xem xét, bên A sẽ trả 
lời bằng văn bản cho bên B và văn bản này là bá phận cāa Hợp đồng đá làm căn cứ khi 
nghiám thu. 

Hai bên cam kết thực hián đúng các đißu khoản ghi trong Hợp đồng. Tr°ờng hợp 
bên B không thực hián đúng theo Đß c°¡ng đ愃̀ đ°ợc phê duyát và các cam kết trong Hợp 
đồng này thì phải trả lại số kinh phí đ愃̀ đ°ợc cấp theo quy định cāa pháp luật. 

Nhiám vÿ đ°ợc thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng sau khi có biên bản 
nghiám thu cāa Hái đồng cấp Bá và giao náp sản phẩm cho c¡ quan quản lý. 

ĐiÁu 11. Hợp đồng này đ°ợc lập thành 06 bản, Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 02 
bản có giá trị pháp lý nh° nhau và có hiáu lực từ ngày ký./.  

 

Đ¾I DIÞN BÊN A Đ¾I DIÞN BEN B 

(Ký, ghi rõ họ, tên vc đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên vc đóng dấu) 
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B10.BCĐK-NVMT 

 
 
 
 

BCO CCO ĐâNH Kþ 
T䤃�NH H䤃�NH TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 
 
N¢i nhÅn báo cáo:  
Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn 
 - &&&&&&&&&&& 
 - &&&&&&&&&&& 
 - &&&&&&&&&&& 

 
1. Tên nhißm vă:  

...............................................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

............ 

...............................................................................................

.... 
Sá hāp đãng (nếu có): 
 

2. Ngày báo cáo 
 

...../..../.... 
 

Kÿ: ........ 

  

3. Tÿ chÿc chą trì nhißm vă: &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
 
Chą nhißm nhißm vă:  &&&&&&&&&&&&.   

4. Thßi gian thÿc hißn: ... tháng từ .... /..../.... đến  ... /..../&..    
 

5. Tÿng kinh phí thÿc hißn:  ............ trißu đãng 
Kinh phí hß trā tā NSNN: &&... trißu đãng  
 

6. Các nái dung, công vißc đã thÿc hißn tính tā ngày..... /...../&...  đ¿n kÿ báo cáo 
  

 Theo k¿ ho¿ch đ°āc duyßt Thÿc t¿ thÿc 
hißn 

Tÿ đánh giá mÿc đá 
thÿc hißn (đcnh 

dấu”X” vco ccc cột 
tương ứng) 

Lý 
do 

   Hoàn 
thành 

Ch°a hoàn 
thành 

 

 Nái dung 1     

 Nái dung 2     

 Nái dung 3     
 Nái dung 4     
 Nái dung 5     
 Nái dung &     

 
 
 

NhÅn ngày: 
&./&./& 

 
 



27 
 
7. Sá l°āng (cáng lũy k¿)* sÁn phÁm, k¿t quÁ theo ĐÁ c°¢ng nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng 

đã hoàn thành đ¿n ngày báo cáo 
BÁng 1 

 

TT Tên sản phẩm Đ¡n vị  

Số l°ợng 
Kế 

hoạch 
theo 
Đß 

c°¡ng 

Thực hián 

Trong
kỳ báo 

cáo 

Lũy kế 
từ khi 
thực 
hián 

 
Tổng 

số 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1       
2       
3       
&       

* Ghi chú: Cộng lũy kế ccc kỳ bco cco trước 
 
8. Chãt l°āng, yêu c¿u kỹ thuÅt cąa các sÁn phÁm  

         BÁng 2 
 
TT 

 
Tên sản phẩm và chỉ tiêu 

chất l°ợng chā yếu 

 
Đ¡n vị  

Mức chất l°ợng 

Kế hoạch Thực hián 

1 2 3 4 5 

1     
2     
3     
&     

9. NhÅn xét, đánh giá k¿t quÁ đ¿t đ°āc so vßi yêu c¿u  

a/ Vß số l°ợng:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  
b/ Vß chất l°ợng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  
c/ Vß tiến đá thực hián:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
d/ Vß các nái dung khác:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  
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10. Kinh phí  
a) Kinh phí lũy kế đ愃̀ đ°ợc cấp tr°ớc kỳ báo cáo là ...........triáu đồng 
b) Kinh phí đ愃̀ đ°ợc cấp trong kỳ báo cáo: 
         BÁng 3 

Đợt Thời gian Số tißn (triáu đồng) 
1 Ngcy     thcng      năm           

2 Ngcy     thcng      năm           

3 Ngcy     thcng      năm           

Cáng lũy k¿ (a và b)  

11. Trang thi¿t bã, vÅt lißu, công că,& mua sÇm đ°āc (nếu có) 
TT Tên thiết bị, vật liáu, công cÿ Thời gian     

mua sắm 
Số tißn (tr.đ) Nguồn      

kinh phí 
1     

2     

3     

 
12. Tình hình sÿ dăng kinh phí thÿc hißn nhißm vă lũy k¿, tính đ¿n kÿ báo cáo (đãng) 

BÁng 4  

TT 
Nái dung 

chi 
Mÿc 
chi 

Trong đó, 

Số dự toán trong kỳ Số đ愃̀ chi trong kỳ Luỹ kế 

Tổng 
Nguồn 
NSNN 

Nguồn 
khác 

Tổng 
Nguồn 
NSNN 

Nguồn 
khác 

Tổng 
Nguồn 
NSNN 

Nguồn 
khác 

1 Nái dung           
 -           
 -           
2 Nái dung            
 -           
 -           
3 Nái dung            
 -           
 -           
 Kinh phí đã được cấp vc sử dụng tính đến kỳ bco cco 

 - Số d° kỳ tr°ớc chuyán sang ............... đồng 
 - Kinh phí cấp trong kỳ ............... đồng 
 - Kinh phí đ°ợc sử dÿng trong kỳ (lập nhiệm vụ; chi 

trực tiếp (chi phí nhân công, vật liệu, công cụ, dụng cụ, 
năng lượng, nhiên liệu); quản lý chung; chi khcc…). 

............... đồng 

 - Kinh phí đ愃̀ sử dÿng đß nghị quyết toán ............... đồng 
 - Kinh phí đ愃̀ quyết toán ............... đồng 
 - Kinh phí náp giảm trong kỳ ............... đồng 
      + Luỹ kế từ khi thực hiện nhiệm vụ ............... đồng 
 - Kinh phí chuyán kỳ sau ............... đồng 
      + Kinh phí đã chi chưa đủ thủ tục quyết tocn ............... đồng 
      + Kinh phí chưa sử dụng ............... đồng 
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13. Dÿ ki¿n nhāng công vißc c¿n triÃn khai ti¿p  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  
 
14. ĐÁ xuãt và ki¿n nghã  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
         CHĄ NHIÞM NHIÞM VĂ  
               (Họ tên, chữ ký) 

 
 

THĄ TR¯àNG  
Tß CH¯C CHĄ TR䤃� NHIÞM VĂ 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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B11.BBKT-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 

 
BIÊN BÀN KIÂM TRA ĐâNH Kþ  

T䤃�NH H䤃�NH TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
Tên nhiệm vụ: 
Số Hợp đồng (nếu có) .............................................................................................. 
Tổ chức chủ trì: ....................................................................................................... 
Chủ nhiệm nhiệm vụ: .............................................................................................. 
Ngày tháng kiám tra: .............................................................................................. 
Địa điám kiám tra: .................................................................................................. 

I. Thành ph¿n Đoàn kiÃm tra:  
...................................................................................................................... 
...................................................................................................................... 

II. Đ¿i dißn Tÿ chÿc chą trì: 
L愃̀nh đạo.................................................................................................................. 
Chā nhiám nhiám vÿ: ................................................................................................. 
Các thành viên tham gia:......................................................................................... 

III. Tài lißu chuÁn bã cho kiÃm tra: 
1. Báo cáo định kỳ tình hình thực hián nhiám vÿ; 
2. Các sản phẩm cāa nhiám vÿ đến kỳ báo cáo; 
3. Các tài liáu có liên quan. 

IV. Nái dung kiÃm tra:  
1. Vß nái dung và tiến đá thực hián (nái dung và các sản phẩm): 
- Nái dung, sản phẩm đ愃̀ hoàn thành theo Báo cáo cāa Tổ chức chā trì nhiám vÿ (so 

sánh với tiến đá đ愃̀ ghi trong Đß c°¡ng nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng). 
- Xem xét những nái dung đ愃̀ thực hián đối với các sản phẩm ch°a hoàn thành. 
.............................................................................................................................. 
.............................................................................................................................. 
2. Vß sử dÿng kinh phí: 
- Theo báo cáo cāa Chā trì nhiám vÿ vß tình hình sử dÿng kinh phí đá thực hián 

nhiám vÿ đến thời điám kiám tra. 
+ Số kinh phí đ°ợc cấp từ ngân sách sự nghiáp môi tr°ờng đến ngày báo cáo/tổng 

kinh phí đ°ợc cấp: 
+ Số kinh phí từ Ngân sách đ愃̀ sử dÿng: 
+ Số kinh phí đ愃̀ sử dÿng từ nguồn khác (nếu có): 
+ Số Kinh phí đ°ợc sử dÿng trong kỳ (lập nhiệm vụ; chi trực tiếp (chi phí nhân công, 

vật liệu, công cụ, dụng cụ, năng lượng, nhiên liệu, ); quản lý chung; chi khcc…). 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

 
V. Ý ki¿n cąa các thành viên trong đoàn kiÃm tra và Tÿ chÿc chą trì, Chą nhißm 
nhißm vă 

1. Ý kiến cāa thành viên đoàn kiám tra: 
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- Về nội dung 

- Về tiến độ thực hiện 

- Về sản phẩm 

2. Ý kiến giải trình và kiến nghị cāa Tổ chức chā trì, Chā nhiám và các cá nhân 
tham gia thực hián.  

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
VI. K¿t luÅn cąa Đoàn kiÃm tra 

1. Đánh giá vß nái dung đ愃̀ thực hián cāa nhiám vÿ: 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
2. Đánh giá vß tiến đá thực hián (nái dung, kinh phí, sản phẩm): 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
3. Vß các kiến nghị cāa Tổ chức chā trì và Chā nhiám nhiám vÿ: 
................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
4. Ý kiến vß viác trián khai thực hián các nái dung công viác tiếp theo cāa nhiám vÿ, 
ká cả kiến nghị cÿ thá với các c¡ quan quản lý: 
.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

Biên bản này đ°ợc làm thành 03 Bản: C¡ quan quản lý giữ 01 bản, Tổ chức chā trì 
và Chā nhiám nhiám vÿ giữ 02 bản. 

&.., ngày&&tháng .. năm &&.. 
Đ¾I DIÞN Tß CH¯C 

CHĄ TR䤃� 
CHĄ NHIÞM  
NHIÞM VĂ 

   Đ¾I DIÞN C¡ QUAN  
QUÀN LÝ 

(Họ tên vc chữ ký) (Họ tên vc chữ ký) (Họ tên vc chữ ký) 
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B12.BCTĐG-NVMT 

 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
 

                                                               .............., ngày      tháng       năm 

 
BCO CCO KËT QUÀ T¯ ĐCNH GIC  

NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
 
I. Thông tin chung vÁ nhißm vă: 
1. Tên nhiám vÿ:  

 ................................................................................................................................  

2. Mÿc tiêu nhiám vÿ và nhận xét vß mức đá hoàn thành mÿc tiêu nhiám vÿ đß ra. 

3. Chā nhiám nhiám vÿ: 

4. Tổ chức chā trì nhiám vÿ:  

5. Tổng kinh phí thực hián:      triáu đồng. 
Trong đó, kinh phí từ ngân sách:              triáu đồng. 
Kinh phí từ nguồn khác:               triáu đồng. 

6. Thời gian thực hián theo Hợp đồng (nếu có): 
Bắt đầu: 
Kết thúc: 
Thời gian thực hián theo văn bản đißu chỉnh cāa c¡ quan có thẩm quyßn (nếu có): 

7. Danh sách thành viên chính thực hián nhiám vÿ nêu trên gồm: 
Sá 
TT 

Hß và tên Chÿc danh khoa hßc, 
hßc vã 

C¢ quan công tác 

1    

2    

&    

II. Nái dung tÿ đánh giá vÁ k¿t quÁ thÿc hißn nhißm vă: 
1. Vß sản phẩm: 
1.1. Danh mÿc sản phẩm đ愃̀ hoàn thành: 

Sá 
TT 

Tên sÁn 
phÁm 

Sá l°āng Khái l°āng Chãt l°āng 
Đạt Không đạt Đạt Không đạt Đạt Không đạt 

1        

2        

&. &.       
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Nhận xét vß mức đá hoàn thành sản phẩm đß ra: 
 
2. Vß những đóng góp mới cāa nhiám vÿ: 
 
 
Nhận xét, đánh giá vß đóng góp cāa nhiám vÿ so với các sản phẩm cùng loại: 
 
3. Vß hiáu quả cāa nhiám vÿ: 
 
3.1. Hiáu quả vß môi tr°ờng 
 
 
3.2. Hiáu quả kinh tế 

 
 
 

3.3. Hiáu quả x愃̀ hái 
 

 
III. Tÿ đánh giá, x¿p lo¿i k¿t quÁ thÿc hißn nhißm vă 
1. Vß tiến đá thực hián: (đcnh dấu   vco ô tương ứng): 

- Nộp hồ sơ đúng hạn  

- Nộp chậm từ trên 30 ngcy đến 06 thcng  

- Nộp hồ sơ chậm trên 06 tháng  

2. Vß kết quả thực hián nhiám vÿ: 
 - Đạt                                 

 - Không đạt                                  

Giải thích lý do:................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

Cam đoan nái dung cāa Báo cáo là trung thực; Chā nhiám nhiám vÿ và các thành 
viên tham gia thực hián nhiám vÿ không sử dÿng kết quả nhiám vÿ cāa ng°ời khác trái 

với quy định cāa pháp luật./. 
 

CHĄ NHIÞM NHIÞM VĂ 
(Họ, tên vc chữ ký) 

THĄ TR¯àNG 
Tß CH¯C CHĄ TR䤃� NHIÞM VĂ 

 (Họ, tên, chữ ký vc đóng dấu) 
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B13.XNCV-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
           Số:           

 
…………, ngcy   thcng       năm  

V/v xác nhận hoàn thành Nhiám vÿ  
bảo vá môi tr°ờng 

 

 

Kính gửi: Tên tổ chức Chā trì nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
 

Căn cứ Thông t° số 17/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 cāa Bá  tr°ởng Bá 
Nông nghiáp và Phát trián nông thôn h°ớng dẫn quản lý các nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng 
thuác Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn (đ°ợc sửa đổi, bổ sung tại Thông t° số       
10/2024/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2024); 

Căn cứ Quyết định số ........../&&&&. ngày     tháng   năm        cāa Bá tr°ởng 
Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn vß phê duyát Danh mÿc và kinh phí thực hián 
nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng năm &..; 

 Căn cứ Đß c°¡ng nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng năm đ愃̀ đ°ợc phê duyát ngày    
&.tháng&& năm&&..; 

 Căn cứ báo cáo kết quả thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng tại Văn bản số..... 
ngày... tháng... năm &.... cāa ........ 

Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xác nhận Tổ chức chā trì nhiám vÿ đ愃̀ 
thực hián nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng theo đúng nái dung và tiến đá đ°ợc phê duyát, các 
sản phẩm đạt yêu cầu vß chāng loại, số l°ợng và chất l°ợng./. 

 
Nơi nhận: 
- Nh° trên; 
- L°u VT, KHCN. 
 

 TL.Bà TR¯àNG 
VĂ TR¯àNG VĂ KHOA HoC, CÔNG NGHÞ 

VÀ MÔI TR¯£NG 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

                  B14-BCTK-NVMT 

 

Bà NÔNG NGHIÞP VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN (Chā in hoa đÅm cÿ 14) 
(TÊN Tß CH¯C CHĄ TR䤃�) 

 

 

(trang bìa) 

 

 

 

BCO CCO TßNG KËT  
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG (chā in hoa đÅm cÿ 18) 

 

                                   Tên nhißm vă : (vi¿t chā in hoa cÿ chā 15) 
 

 

 

 

 

 

                      

                      

                     Chą nhißm nhißm vă: 
 

 

 

 

                                           

 

 

 

ĐâA DANH - n�m (chā in hoa cÿ chā 14) 
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DANH SCCH NHĀNG NG¯£I THAM GIA TH¯C HIÞN  
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

(cÿ chā 14, in đÅm) 
 

Phông chữ: Times New Roman, cỡ chữ : 13 - 14. 

TT Hß và tên C¢ quan/tÿ chÿc Ghi chú 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tóm tÇt k¿t quÁ thÿc hißn nhißm vă bÁo vß môi tr°ßng (Cÿ chā 14 in đÅm) 
Nái dung: Phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 13.  

(Nêu ngắn gọn vc rõ rcng về mục đích, nội dung, phương phcp, kết quả vc kết luận đã được 
trình bày trong báo cáo chính).  
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MĂC LĂC 
(Mục lục bao gồm danh mục ccc phần chia nhỏ của bco cco cùng với số trang) 

 

TT Các danh măc trong báo cáo Trang 

 DANH SCCH THÀNH VIÊN THAM GIA NHIÞM VĂ  

I Đ¾T VÂN ĐÀ  

II MĂC TIÊU   

   

 CH¯¡NG I  

 NàI DUNG VÀ PH¯¡NG PHCP TH¯C HIÞN  

I NàI DUNG   

II PH¯¡NG PHCP TH¯C HIÞN  

 CH¯¡NG II  

 KÉT QUÀ VÀ THÀO LUÄN  

I   

II   

III   

 CH¯¡NG III  

 KËT LUÄN VÀ KIËN NGHâ  

I KËT LUÄN  

II KIËN NGHâ  

   

 TÀI LIÞU THAM KHÀO  

 PHĂ LĂC VÀ ÀNH MINH HoA  

 CCC PHĂ LĂC KHCC   

 



38 
 
 

BÀNG CHÚ GIÀI CCC CHĀ VIËT TÆT, KÝ HIÞU, Đ¡N Vâ ĐO L¯£NG, TĀ NGÆN 
HO¾C THUÄT NGĀ, DANH MĂC CCC S¡ Đâ, BIÂU BÀNG ... (N¿u có) 

 

PH¾N CHÍNH CĄA BCO CCO 

I. Đ¾T VÂN ĐÀ 
(Nêu rõ tình hình nghiên cứu trong vc ngoci nước có liên quan, phân tích những kết quả nghiên 
cứu mới nhất trong lĩnh vực nhiệm vụ, nêu những gì đã giải quyết, những gì còn tồn tại, chỉ ra 
những hạn chế cụ thể cần giải quyết). 

II. MĂC TIÊU 

(Nhiệm vụ nhằm giải quyết mục tiêu gì, thường có mục tiêu tổng quct vc mục tiêu cụ thể) 
III. NàI DUNG  

- Nêu ccc nội dung chính, hoạt động, thời gian thực hiện; 
- Mô hình thử nghiệm. 

IV. PH¯¡NG PHCP TH¯C HIÞN  
- Phương phcp điều tra, khảo sct; 
- Phương phcp bố trí thí nghiệm; 
- Phương phcp thực hiện mô hình (địa điểm, quy mô, phạm vi, thời gian, chỉ tiêu 

theo dõi...); 

- Phương phcp thu thập, xử lý số liệu; 
- Phương phcp thực hiện ccc nội dung. 

V.  KËT QUÀ VÀ THÀO LUÄN  
- Nêu đầy đủ kết quả theo ccc nội dung (số lượng, chất lượng sản phẩm (cố gắng 

trình bcy dưới dạng bảng biểu, đồ thị); 
- Phân tích ccc kết quả (So scnh với những kết quả trước (nếu có). Luận giải vc bcn 

luận ccc kết quả thu được.  
VI. KËT LUÄN VÀ KIËN NGHâ 

- Nêu những kết luận cơ bản ngắn gọn, tập trung vco trả lời cho mục tiêu nhiệm vụ; 
- Nêu ccc kiến nghị về sử dụng kết quả nhiệm vụ, đề xuất. 

VII. TÀI LIÞU THAM KHÀO 

Liát kê các tài liáu tham khảo có liên quan (Tci liệu tham khảo bằng tiếng Việt 
trước, tiếng nước ngoci sau).  

VIII. PH¾N CUàI CĄA BCO CCO (Phă lăc và Ánh minh hßa) 

- Các Phụ lục liên quan đến nội dung để lcm scng tỏ vc hocn chỉnh bco cco;  
- Trang bìa sau: Phía trong của trang bìa sau có thể được sử dụng viết địa chỉ cần 

gửi bco cco (nếu cần thiết). 
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B15.PNXNT-NVMT 

 
PHIËU NHÄN XÉT 

 NGHIÞM THU NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG   
 

1. Hß và tên thành viên Hái đãng:..................................................................................  
2. Chÿc danh trong Hái đãng: ........................................................................................  
3. Tên nhißm vă: ..............................................................................................................  
 ...........................................................................................................................................  

4. Tên tÿ chÿc và cá nhân chą trì thÿc hißn nhißm vă: 
 - Tên tổ chức: ....................................................................................................................  
 - Họ vc tên cc nhân: .........................................................................................................  
5. Nái dung nhÅn xét: 
(Về bco cco tổng hợp vc tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ; Về số lượng, khối lượng sản phẩm 
so với đặt hcng, Về chất lượng sản phẩm so với đặt hcng, tiến độ thực hiện… )  

     

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

6. Các tãn t¿i và đÁ xuãt h°ßng/bißn pháp giÁi quy¿t (bắt buộc): 
 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................................  

THÀNH VIÊN HàI ĐâNG  
                                                                                              (Họ tên vc chữ ký) 

 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

–––––––––––––– 
HàI ĐâNG NGHIÞM THU NHIÞM VĂ 

BÀO VÂ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

   ............., ngcy        thcng       năm  
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B16.PĐGNT-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 
HàI ĐâNG NGHIÞM THU NHIÞM VĂ 

BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 
 

Hc Nội, ngcy     thcng    năm   

 
PHIËU ĐCNH GIC  

NGHIÞM THU NHIÞM VĂ BÀO VÀ MÔI TR¯£NG   
 
1. Hß và tên thành viên Hái đãng: .............................................................................................  
2. Chÿc danh trong Hái đãng: ...................................................................................................  
3. Tên nhißm vă: .........................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
 ......................................................................................................................................................  
4. Tên tÿ chÿc chą trì và cá nhân chą nhißm nhißm vă: 
 - Tên tổ chức: ...............................................................................................................................  
 - Họ và tên cá nhân: ....................................................................................................................  
5. Nái dung đánh giá: 

TT Chỉ tiêu đánh giá 
Điám 
tối đa 

Điám 
ĐG cāa 
UVHĐ 

1 Về mức độ hocn thiện vc thể hiện ccc sản phẩm trong bco cco 
tổng kết vc tóm tắt kết quả nhiệm vụ. 

30  

2 Về mức độ hocn thcnh số lượng, khối lượng sản phẩm so với đặt 

hàng. 
20  

3 Về mức độ đảm bảo chất lượng sản phẩm so với đặt hcng.  25  

4 Khả năng đảm bảo tiến độ thực hiện. 15  

5. 
Khả năng ứng dụng, chuyển giao, lợi ích mang lại của ccc sản 
phẩm nhiệm vụ. 

10  

 Tÿng điÃm 100  

6. K¿t luÅn cąa thành viên hái đãng (đcnh dấu   vco ô tương ứng phù hợp): 

Đ¿t                        
Đ¿t phÁi chánh sÿa, bÿ sung      
Không đ¿t   
 

Ghi chú: 

- Đạt hoặc Đạt phải chỉnh sửa, bổ sung: Nhißm vă đ¿t 70 điÃm trá lên. 
- Không Đạt: Nhißm vă d°ßi 70 điÃm. 

THÀNH VIÊN HàI ĐâNG  
                                                                                           (Họ tên vc chữ ký) 
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B17.BBNT-NVMT 

Bà NÔNG NGHIÞP 
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 
HàI ĐâNG NGHIÞM THU NHIÞM 

VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
............, ngcy     thcng    năm  

 
 

BIÊN BÀN HoP HàI ĐâNG 
NGHIÞM THU NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 
1. Tên Nhiám vÿ:...................................................................................................... 
2. Tổ chức chā trì: .................................................................................................... 
3. Chā nhiám nhiám vÿ: .......................................................................................... 
4. Quyết định thành lập Hái đồng nghiám thu số ......    ngày            cāa ............... 
5. Ngày họp: ............................................................................................................. 
6. Địa điám: ............................................................................................................. 
7. Thành viên Hái đồng: 

 Tổng số:  .............   Tham dự: .............. Không tham dự: .................................. 
8. Khách tham dự:..................................................................................................... 

      9.  Kết quả đánh giá cāa Hái đồng.. 
- Vß mức đá hoàn thián và thá hián các sản phẩm trong báo cáo tổng kết: 
- Vß mức đá hoàn thành số l°ợng, khối l°ợng sản phẩm so với đặt hàng; 
- Vß mức đá đảm bảo chất l°ợng sản phẩm so với đặt hàng; 
- Khả năng đảm bảo tiến đá thực hián; 
- Khả năng ứng dÿng, chuyán giao, lợi ích mang lại cāa các sản phẩm nhiám vÿ; 
- Đß xuất, kiến nghị. 

10.  Kết luận cāa thành viên hái đồng vß kết quả thực hián: 
Đ¿t                        
Đ¿t phÁi chánh sÿa, bÿ sung      
Không đ¿t   
Ghi chú: 
Đạt hoặc Đạt phải chỉnh sửa, bổ sung: Nhißm vă đ¿t 70 điÃm trá lên. 
Không Đạt: Nhißm vă d°ßi 70 điÃm. 

     11. Kết luận và kiến nghị cāa Hái đồng:................................................................ 

 

TH¯ KÝ 

(Họ tên vc chữ ký) 
          CHĄ TâCH HàI ĐâNG 

               (Họ tên vc chữ ký) 
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B.17a-BBKPNT-NVMT 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 
HàI ĐâNG NGHIÞM THU NHIÞM VĂ  

BÀO VÂ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
                Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
             .............., ngcy     thcng    năm  

 
 

BIÊN BÀN KIÂM PHIËU 
NGHIÞM THU NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 

1. Tên nhißm vă:     

2. Tên Tÿ chÿc chą trì và cá nhân chą nhißm nhißm vă: 

- Tên Tổ chức:  

- Tên cá nhân:  

3. K¿t quÁ bß phi¿u  
- Số phiếu phát ra:  - Số phiếu thu vß:   - Số phiếu hợp lá:  

             

  

Tiêu 
chí 

ĐiÃm đánh giá cąa các thành viên Hái đãng Tÿng 
điÃm 

ĐiÃm 
trung 
bình  Ąy 

viên 
1 

Ąy 
viên 

2 

Ąy 
viên 

3 

Ąy 
viên 

4 

Ąy 
viên 

5 

Ąy 
viên 

6 

Ąy 
viên 

7 

Ąy 
viên 

8 

Ąy 
viên 

9 
Tổng          

 
                   
           Tß TR¯àNG Tß KIÂM PHIËU ĄY VIÊN Tß KIÂM PHIËU 

          (Họ, tên vc chữ ký) (Họ, tên vc chữ ký) 
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B18.TLHĐ-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

–––––––––––––– 
Số:               /TLHD 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 
––––––––––––––––––––––– 

         Hc Nội, ngày          tháng        năm  

 

BIÊN BÀN THANH LÝ HĀP ĐâNG 
TH¯C HIÞN NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 

Căn cứ vào nái dung Hợp đồng số:             /HĐ-NVMT, giữa đại dián Bá Nông 
nghiáp và Phát trián nông thôn với   ......................................., ngày        tháng       năm 

Hôm nay, ngày          tháng       năm 

Tại: ................................................................. 
Chúng tôi gồm: 
1. Bên giao (Bên A):(Ghi tên tổ chức có thẩm quyßn ký kết Hợp đồng).  
- Do Ông/Bà ...................................................................................... 

- Chức vÿ: .........................................................làm đại dián. 

- Địa chỉ: ........................................................................................... 
- Đián thoại: ............................... Email:...................................................... 

2. Bên nhÅn (Bên B): (Ghi tên tổ chức chā trì thực hián nhiám vÿ bảo vá môi 
tr°ờng).  

- Do Ông/Bà: ........................................................................................... 

- Chức vÿ: .......................................................... làm đại dián. 
- Địa chỉ: ............................................................................................... 
- Đián thoại: ............................... Email:...................................................... 

- Số tài khoản: .......................................................................................... 
- Tại: ..................................................................................................... 
Hai bên thoả thuận Thanh lý hợp đồng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường với 

ccc nội dung sau: 
1. Quá trình thÿc hißn Hāp đãng 

- Vß nái dung: 

 
- Vß tiến đá: 

 

2. K¿t quÁ thÿc hißn Hāp đãng 
- Kết quả đánh giá cāa Hái đồng nghiám thu nhiám vÿ bảo vá môi tr°ờng (có Biên 

bản kèm theo). 
- Sản phẩm giao náp theo đúng yêu cầu tại Đißu 6 cāa Hợp đồng. 
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3. Hoàn thành thą tăc tài chính 

Trong quá trình thực hián Hợp đồng bên B không vi phạm các quy định chung, 
hoàn thành các thā tÿc tài chính.   

Với các nái dung trên hai bên thống nhất thanh lý (hoặc ch°a thanh lý) Hợp đồng trên. 
Biên bản thanh lý này đ°ợc làm thành thành 06 bản, mßi bên giữ 03 bản có giá trị 

nh° nhau. 
 

Đ¾I DIÞN BÊN A Đ¾I DIÞN BEN B 

(Ký, ghi rõ họ, tên vc đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên vc đóng dấu) 
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B19.PNX-NVMT 
 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
HàI ĐâNG THÀM ĐâNH SÀN PHÀM 
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG  

Hc Nội, ngcy      thcng       năm  

 

PHIËU NHÄN XÉT 
SÀN PHÀM NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

 
1. Hß và tên thành viên Hái đãng:  
2. Chÿc danh trong Hái đãng:  
3. Tên nhißm vă:  
4. Tên sÁn phÁm: 
(Sổ tay, tci liệu kỹ thuật Hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật…) 
5. Tên tÿ chÿc chą trì và cá nhân chą nhißm nhißm vă: 
 Tên tổ chức:  
 Tên cá nhân:  
6. Quy¿t đãnh thành lÅp Hái đãng:  
7. NhÅn xét và đánh giá sÁn phÁm: 
7.1. Thuyết minh sản phẩm nhiệm vụ (Mục tiêu, nội dung, kết quả thực hiện, đcnh 

gic sự đầy đủ, phù hợp về cơ sở khoa học, phcp lý, thực tiễn…). 
 

Nhận xét, kiến nghị: 
 

7.2. Sản phẩm (Bố cục vc ccc nội dung chính của sản phẩm, tci liệu tham khảo, 
phụ lục…). 

 

Nhận xét, kiến nghị: 
 

7.3. Khả năng cp dụng của sản phẩm (Phạm vi, đối tượng sử dụng, hiệu quả ứng 
dụng của sản phẩm…). 

 

Nhận xét, kiến nghị: 
   
7.4. Ý kiến khcc (nếu có) 
8. Ki¿n nghã: (đánh dấu X vào 1 trong 3 ô d°ới đây) 

 Thông qua 
 Thông qua với các đißu chỉnh, bổ sung 
 Không thông qua 

THÀNH VIÊN HàI ĐâNG 
                                                                                                     (Họ, tên vc chữ ký) 
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B20.PTĐ-NVMT 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 
Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 

 
HàI ĐâNG THÀM ĐâNH SÀN PHÀM 
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG  

Hc Nội, ngcy      thcng       năm  

 
PHIËU THÀM ĐâNH 

SÀN PHÀM NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
 

1. Hß và tên thành viên Hái đãng: &&&&&&&&&&&&&&&&&&.. 
2. Chÿc danh trong Hái đãng:.................................................................................. 
3. Tên nhißm vă:  
4. Tên sÁn phÁm: 
(Sổ tay, tci liệu kỹ thuật Hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật…) 
5. Tên tÿ chÿc chą trì và cá nhân chą nhißm nhißm vă: 
 Tên tổ chức:  
 Tên cá nhân:  
6. Quy¿t đãnh thành lÅp Hái đãng:  

7. Ki¿n nghã: (đánh dấu X vào 1 trong 3 ô d°ới đây) 
 Thông qua 

 Thông qua với các đißu chỉnh, bổ sung (cÿ thá nh° sau) 
 Không thông qua 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 THÀNH VIÊN HàI ĐâNG 

( Họ, tên vc chữ ký) 
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B21.BB-NVMT 

Bà NÔNG NGHIÞP  
VÀ PHCT TRIÂN NÔNG THÔN 

 
HàI ĐâNG THÀM ĐâNH SÀN PHÀM 
NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 

CàNG HOÀ XÃ HàI CHĄ NGHĨA VIÞT NAM 

Đác lÅp - Tÿ do - H¿nh phúc 
 

Hc Nội, ngcy      thcng     năm  

 
BIÊN BÀN HoP HàI ĐâNG  

THÀM ĐâNH SÀN PHÀM NHIÞM VĂ BÀO VÞ MÔI TR¯£NG 
 

1. Tên sản phẩm:  
           (Sổ tay, tci liệu kỹ thuật Hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật…) 
2. Tổ chức chā trì:  
3.  Chā nhiám nhiám vÿ:  
4. Quyết định thành lập Hái đồng số..... 

Ngày họp: 
Địa điám: 
Thành viên Hái đồng: 
Tổng số:  .............   Tham dự: .............. Không tham dự:           
Khách tham dự:&&. ng°ời (có danh sách kèm theo) 

5. Kết quả thẩm định cāa Hái đồng. 
5.1. Thuyết minh sản phẩm nhiám vÿ  
5.2. Sản phẩm  
5.3. Khả năng áp dÿng cāa sản phẩm  
5.4. Ý kiến khác (nếu có) 
6. Kết luận và kiến nghị cāa Hái đồng  
6.1. Kết luận Hái đồng:  

 Thông qua 

 Thông qua với các đißu chỉnh, bổ sung (cÿ thá nh° sau) 
 Không thông qua 

6.2. Kiến nghị 
Hái đồng nhất trí đß nghị Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn xem xét phê 

duyát/ban hành sau khi tổ chức chā trì và Chā nhiám nhiám vÿ hoàn chỉnh sản phẩm theo 
các ý kiến góp ý cāa các thành viên Hái đồng.  

Tổ chức chā trì náp các sản phẩm sau hoàn thián kèm theo bản giải trình tiếp thu, 
chỉnh sửa vß Bá Nông nghiáp và Phát trián nông thôn tr°ớc ngày      /     /.     

   
TH¯ KÝ                                      

(Họ, tên vc chữ ký) 
CHĄ TâCH HàI ĐâNG                       

(Họ, tên vc chữ ký) 

  

 

 


